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THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT
KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA NAM SÔNG ĐÀO

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH NAM ĐỊNH
TỶ LỆ 1:500
ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH: THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH - TỈNH NAM ĐỊNH.

QUY MÔ:    499.927 m2.

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QL ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH.

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH.

CƠ QUAN LẬP QH: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH.
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PHẦN THỨ NHẤT:

NHỮNG CĂN CỨ VÀ LÝ DO LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG
I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

· Theo quy hoạch đươc duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TĐC phục vụ Theo Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND thành phố Nam Định tên đồ án quy hoạch đươc duyệt là Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TĐC phục vụ GPMB các dự án phía Nam Sông Đào, thành phố Nam Định (giai đoạn 1). Tuy nhiên, ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Nam Định đã có Thông báo số 290/TB-UBND về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào. Do vậy, để đảm bảo đồng bộ tên dự án trong các văn bản, nay điều chỉnh tên đồ án quy hoạch thành “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định”.

· Theo Quy hoạch được duyệt ranh giới quy hoạch lấy đến tim các tuyến đường N1-2; N4-7; tuyến đường chính số 4A … Để khi triển khai dự án xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường đảm bảo cảnh quan đô thị và an toàn giao thông nay điều chỉnh mở rộng lấy ranh giới quy hoạch là mép hè các tuyến đường trên.

· Một số vị trí đồ án quy hoạch được duyệt lấy 1 phần đất ở của các hộ dân để xây dựng hệ thống hào kỹ thuật, để tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và giảm chi phí GPMB, điều chỉnh một số vị trí ranh giới quy hoạch tại khu vực này.

· Nhằm điều chỉnh những tồn tại, hạn chế của đồ án quy hoạch cũ hoàn thiện đồ án quy hoạch mang tính khả thi cao.
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

· Căn cứ quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND thành phố Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TĐC phục vụ GPMB các dự án phía Nam Sông Đào, thành phố Nam Định (giai đoạn 1).

· Căn cứ thông báo số 290/TB-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc đồng ý giao UBND thành phố Nam Định lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào.

· Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số: 113/HĐND-TT ngày 31/5/2017 của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo phê duyệt lại quy hoạch chi tiết khu đô thị mới theo đúng quy định của Luật Quy hoạch vì quy hoạch hiện tại được duyệt là quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ GPMB;

· Căn cứ Biên bản số 411/BB-SKH&ĐT ngày 28/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định;

· Căn cứ văn bản số: 693/SXD-QH ngày 21/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về  ý kiến thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 khu TĐC phục vụ QPMB các dự án phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định (giai đoạn 1)
· Căn cứ biên bản hội nghị ngày 12/7/2018 của hội đồng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 khu TĐC phục vụ GPMB các dự án phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định (giai đoạn 1) về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định. 

· Căn cứ hiện trang khu vực quy hoạch và yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện triển khai quy hoạch.

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG:

· Điều chỉnh tên của đồ án quy hoạch đồng bộ với các văn bản đã ra.

· Xác định được quy mô sử dụng đất đai, quỹ đất xây dựng.

· Đánh giá được đặc điểm thực trạng về tự nhiên, kiến trúc, kỹ thuật cơ sở hạ tầng trong khu vực nghiên cứu.

· Quy hoạch sử dụng đất đai, không gian kiến trúc.

· Quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật.

· Hoàn thiện quy hoạch khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định tạo cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.
PHẦN THỨ HAI
CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1.  Vị trí địa lý:

· Vị trí khu đất lập Quy hoạch: Nằm về phía Nam Sông Đào, cách trung tâm thành phố Nam Định về phía Nam khoảng 1,5km, phía Đông Bắc qua khu dân cư hiện hữu là đưởng Quốc lộ 21 (đường Đặng Xuân Bảng) có lộ giới 22m, phía Tây Bắc là giáp đường Tỉnh lộ 490 (đường 55 cũ - Vũ Hữu Lợi) có lộ giới 22m;

· Phạm vi khu đất thuộc cánh đồng Lươn, cánh đồng Béo, cánh đồng Dạt, cánh đồng Mả Bái, cánh đồng Bãi Cát phường Cửa Nam và cánh đồng Dọc Hầu, cánh đồng Miễu xã Nam Vân, tỉnh Nam Định.

· Quy mô diện tích lập Quy hoạch: 


 499.927 m2. 

Trong đó:  
Xã Nam Vân chiếm khoảng: 

 224.351 m2;

                     Phường Cửa Nam chiếm  khoảng: 
 275.576 m2.

· Phạm vi khu đất như sau:

+ Phía Tây Bắc: Là khu dân cư hiện hữu phường Cửa Nam;

+ Phía Bắc: Là đường Phong Lộc Tây phường Cửa Nam, giáp khu tái định cư vườn hoa;

+ Phía Đông: Giáp dân cư hiện hữu phường Cửa Nam, xã Nam Vân;

+ Phía Đông Nam: Giáp cánh đồng Dọc Hầu xã Nam Vân;

+ Phía Nam: Giáp thôn Vân Lợi xã Nam Vân;

+ Phía Tây: Giáp đường Tỉnh lộ 490 (đường Vũ Hữu Lợi) và khu dân cư hiện trạng  phường Cửa Nam.

2. Địa hình:

· Khu vực nghiên cứu thuộc vùng phía Nam sông Đào Nam Định là vùng đồng bằng phù sa tương đối trẻ, nền cao ráo, mà ít ngập úng;

· Đặc diểm khu đất nghiên cứu hiện là vùng nông nghiệp nằm liền kề khu đất dân cư Phường Cửa Nam, bị chi phối ảnh hưởng, đất đai bạc màu, dẫn đến sản phẩm nông nghiệp năng suất thấp;

· Cao độ địa hình dao động từ 0,6m đến 1,5m; Địa hình dốc từ Bắc xuống Nam, trung bình khoảng 0,04%. Cụ thể: 

+ Địa hình Cao: Thuộc phía Bắc khu vực (phía bắc sông B) cao độ trung bình 1,5m tại các khu dân cư hiện hữu, khu vườn,…;

+ Địa hình bằng: Thuộc phía Nam sông B, cao độ TB 0,8m (tại các khu cánh đồng).

+ Địa hình thấp tại sông B: -0,6m

* Tại tim đường Vũ Hữu Lợi: 

+ Vị trí giao với đường N5: + 2.37

+ Vị trí giao với đường N4-7: + 2.13

* Tại tim đường Đặng Xuân Bảng: 

+ Vị trí giao với đường N5: + 2.53

+ Vị trí giao với đường vào khu tưởng niệm đ/c Lê Đức Thọ: + 2.37

* Cao độ dự án xây dựng tuyến đường N5 (thuộc dự án xây dựng đường trục trung tâm phía Nam thành phố đoạn từ tỉnh lộ 490C đến đường dẫn cầu Tân Phong) đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện trung bình +2.5

* Khu dân cư cũ giáp gianh thuộc phường Cửa Nam: trung bình +1.5

* Khu dân cư cũ giáp gianh thuộc xã Nam Vân: trung bình +1.47

* Khu đất ruộng giáp gianh xã Nam Vân: trung bình +0.7

V. HIỆN TRẠNG:
1. Hiện trạng sử dụng đất đai và xây dựng:

· Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa, đất vườn, có sông B dài 681,4m, ngòi Bà Chân và một số kênh mương .

· Phần lớn diện tích khu vực quy hoạch là ruộng lúa chiếm khoảng 70%, đất vườn khoảng 15%, kênh mương chiếm khoảng 5%, ngoài ra còn có đất dân cư hiện hữu, nghĩa địa chiếm khoảng 5%.
2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

2.1. Hiện trạng giao thông:

- Giao thông trong khu vực chủ yếu là đường kênh mương nội đồng, đường đất, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Ngoài ra để tiếp cận khu quy hoạch có các tuyến đường đối ngoại chính là đường Vũ Hữu Lợi, đường Đặng Xuân Bảng, Phong Lộc Tây; Cụ thể như sau:

+ Đường Vũ Hữu Lợi – đường tỉnh lộ 490 (55 cũ) nằm phía Tây khu đất quy hoạch với mặt cắt trung bình: (3-5)+ 12+(3-8)=18,5-25,5m.

+ Đường Đặng Xuân Bảng – Quốc lộ 21 phía Đông khu đất quy hoạch với mặt cắt trung bình: (4-5)+12+(3-5)=19- 22m.

+ Đường khu vực Phong Lộc Tây: Phía Bắc khu vực, là phạm vi ranh giới giữa khu đất với khu tái định cư vườn hoa, mặt cắt trung bình: 2+7+2=11m.

Khu đất xây dựng có địa hình bằng phẳng, thấp trũng, cao độ nền từ 1,5m(1,8m phía Bắc sông B, trung bình 0,8 phía Nam sông B, thấp nhất tại khu vực sông B - 0,6m
Dựa vào cốt cao độ ngập lụt phân ra thành hai loại đất xây dựng sau:

+ Đất xây dựng ít thuận lợi (đất lúa, hoa màu): 82,1%;

+ Đất xây dựng không thuận  lợi (mương, suối): 4,4%;

+ Đất hạn chế xây dựng (dân cư hiện hữu, đất nghĩa địa..): 3,5%.

· Địa hình thấp nên phải tôn nền và gia cố nền móng công trình, nhưng nhìn chung là thuận lợi cho xây dựng.

2.2. Hiện trạng cấp nước:

- Hiện tại mạng cấp nước sạch của thành phố đã cấp nước cho các hộ dân thuộc địa bàn xã Nam Vân và phường Cửa Nam, dọc theo các đường Vũ Hữu Lợi  và  đường Đặng Xuân Bảng có các tuyến  ống gang  D =200.

-Ngoài ra tại xã Nam Vân đã có nhà máy nước công suất 1.000 m3/ngđ, dùng nguồn nước sông Đào, phục vụ khoảng 7.600 người.

· Hiện tại trong khu quy hoạch chủ yếu là đất ruộng lúa, đất vườn, nên gần như chưa có mạng lưới cấp nước.

2.3. Hiện trạng  thoát nước mưa:

Dọc hai bên đường Vũ Hữu Lợi và đường Đặng Xuân Bảng có các tuyến cống thoát nước chạy dọc 2 bên đường có tiết diện tròn D=600 đến D=750 hoặc cống gạch B=600 thoát nước mưa mặt đường và nước thải của các hộ dân hai bên mặt đường chảy xuống sông B, các tuyến mương hiện có trên mặt bằng là mương hở bằng đất phục vụ tưới tiêu cho khu vực. Riêng sông B dẫn nước từ sông Hồng vào tưới cho đồng ruộng của xã Nam Phong, Nam Vân và phường cửa Nam.

2.4. Hiện trạng thoát nước thải :


Khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp, chưa có hệ thống thoát nước thải. Môi trường tự nhiên chủ yếu là cánh đồng lúa, vườn cây. Ngoài ra có một số hộ dân cư  chung hạ tầng với khu vực liền kề, có các khu mồ mả chủ yếu là thẩm thấu xuống và ra các vùng đất xung quanh. 

2.5. Hiện trạng cấp điện:

· Trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp, chưa có mạng lưới điện, ngoài ra ra 12 hộ dân cư phía Tây khu đất hòa nhập với mạng lưới điện của khu dân cư dọc theo đường Tỉnh lộ 55cũ (đường Vũ Hữu Lợi).

2.6. Hiện trạng môi trường:

a. Môi Trường(¹):

- Đặc thù khu vực lập quy hoạch nằm phía Nam sông Đào, nên môi trường cũng phần nào được cải thiện, tuy nhiên thông số bụi lơ lửng hầu hết các vị trí gần đường quốc lộ có các phương tiện giao thông tham gia nhiều tại quốc lộ 21 (qua cầu Đò Quan) đều cho giá trị cao hơn giá trị cho phép theo QCVN 05-2009 từ 1,1 đến 1,8 lần.

- Phía Nam khu tái định cư (thuốc xã Nam Vân) là vùng trồng lúa đang  hoạt động sản xuất có phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường không khí nói riêng (như từ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ…).

(¹)Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định năm 2005- Sở Tài nguyên và Môi trường, kèm theo các kết quả phân tích sau:

Bảng 1: Kết quả phân tích chất lượng không khí đường QL21(mùa hè)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 05-2009
	Kết quả

	1
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	1-1,4

	2
	Nhiệt độ
	o C
	-
	29

	3
	Độ ẩm
	%
	-
	70

	4
	Bụi lơ lửng
	mg/m3
	0,30
	0,46

	5
	CO
	mg/m3
	40
	5,72

	6
	CO2
	%
	0,04
	0,038

	7
	NO2
	mg/m3
	0,4
	0,11

	8
	SO2
	mg/m3
	0,5
	0,320

	9
	Pb
	mg/m3
	0,005
	0,001


Bảng 2: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí đường Đặng Xuân Bảng Quốc lộ 21(mùa đông)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 05-2009
	Kết quả

	
	
	
	
	K6

	1
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	2,2

	2
	Nhiệt độ
	o C
	-
	33

	3
	Độ ẩm
	%
	-
	50

	4
	Bụi lơ lửng
	mg/m3
	0,30
	0,33

	5
	CO
	mg/m3
	40
	8,9

	6
	CO2
	%
	0,04
	0,038

	7
	NO2
	mg/m3
	0,4
	0,105

	8
	SO2
	mg/m3
	0,5
	0,294

	9
	Pb
	mg/m3
	0,005
	0,0007


Ghi chú:  
Kphđ: không phát hiện được;    “-” Không quy định

K6: Đường Quốc lộ 21, thành phố Nam Định

Như vậy đa số các điểm phân tích tiếng ồn nêu ở trên đều cho thấy vượt mức cho phép tuy nhiên ở mức không lớn.

b. Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa đĩa:

Các nghĩa trang này hầu như chỉ phục vụ nhân dân trong xã, Phường, chưa có tổ chức cũng như chưa có quy hoạch, nằm rải rác, và tập chung 3 cụm chính, không có hệ thống xử lý môi trường, phục vụ mai táng, thăm viếng. 

2.7. Các dự án đầu tư liên quan đối với khu vực thiết kế:

· Phía Bắc: Dự án QH chi tiết khu dân cư vườn hoa phía Nam (đã triển khai);

· Phía Tây: Dự án QH chi tiết khu vực Nam sông Đào (đang triển khai);

· Ngoài ra theo quy hoạch chung còn có: 

+ Phía Đông Nam: QH trung tâm phía Nam sông Đào (QHC dự kiến);

+ Phía Đông qua khu dân cư: Dự án quy hoạch khu đô thi dọc tuyến Quốc lộ 10 (dự kiến).
· Dự án đường trục trung tâm phía Nam (tuyến đường chính số 1)
PHẦN THỨ BA
NỘI DUNG CHỦ YẾU QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT
VI. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH:

· Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định -  Tỷ lệ 1/500.

· Chủ đầu tư: UBND thành phố Nam Định.

· Cấp phê duyệt: UBND thành phố Nam Định.

· Đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định.

VII. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC
3. Quy mô dân số và đất đai:

· Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: 489300m2 tương ứng 48,93ha;

· Quy mô dân số dự kiến khoảng: 8629 người, tương ứng với 2150 hộ.

4. Cơ cấu sử dụng đất đai:

BẢNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỔNG THỂ
	stt
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích XD
	Tỷ lệ 

	
	
	 (m2)
	 %

	1
	Đất công trình công cộng
	67.504
	13,80

	1,1
	   Đất công trình công cộng
	19.609
	 

	1,2
	   Nhà văn hóa
	2.322
	 

	1,3
	   Đất cơ quan
	14.840
	 

	1,4
	   Trường học, nhà trẻ mẫu giáo
	30.733
	 

	2
	Đất ở
	172.938
	35,34

	2,1
	   Đất nhà ở biệt thự (BT)
	24.145
	 

	2,2
	   Nhà ở liên kế (nhà ở chia lô - CL)
	76.696
	 

	2,3
	   Nhà ở tái định cư (TĐC)
	56.812
	 

	2,4
	   Nhà ở kết hợp dịch vụ (DV)
	15.285
	 

	3
	Đất cây xanh mặt nước
	43.901
	8,97

	3,1
	   Đất cây xanh, công viên
	34.557
	 

	3,2
	   Đất vườn hoa, khuôn viên
	2.583
	 

	3,3
	   Đất mặt nước
	6.761
	 

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi xe
	5.873
	1,20

	4,1
	   Bãi xe
	4.280
	 

	4,2
	   Khu xử lý nước thải
	594
	 

	4,3
	   Điểm thu gom rác
	999
	 

	5
	Đất nghĩa địa hiện có
	6.429
	1,31

	6
	Đất di tích tôn giáo hiện có (đền, chùa…)
	0
	0,00

	7
	Đất giao thông
	192.655
	39,37

	 
	Tổng diện tích
	489.300
	100,00


5. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:

3.1. Quan điểm tổ chức không gian:

· Tạo ra sự hài hoà giữa không gian khu vực thiết kế và không gian xung quanh, đồng thời tạo nên sắc thái kiến trúc riêng cho khu vực. Tạo nên môi trường sống tiện ích và tiện nghi cho ngư​ời sử dụng;

· Khai thác hiệu quả cảnh quan ngại ô phía nam sông Đào (theo quy hoạch chung đây là khu vực nằm trong vùng cảnh quan sinh thái Nông Nghiệp) cho tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu dân cư, chú trọng các không gian mở của hệ thống cây xanh ven sông và khu vực các điểm nhấn kiến trúc cao tầng.

3.2.  Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

Từ các phân tích vị trí và các mối quan hệ trên, các nguyên tắc, yêu cầu thiết kế, cũng như các tiêu chuẩn quy hoạch đô thị, tư vấn đề xuất phương án cơ cấu quy hoạch với những quan điểm chung: 

· Các trục đường Quốc lộ 21, đường Tỉnh lộ, đường phân khu vực (Phong Lộc Tây) là những hướng tiếp cận chính vào khu dân cư, hình thành các mạng đường chính đường phụ song song vuông góc, kết hợp với các khu chức năng (đất công cộng, đất ở các loại, công viên cây xanh…) trong đô thị tạo không gian cho khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Nam sông Đào theo dạng ô bàn cờ ;

· Đấu nối mạng đường chính trong khu theo mạng đường các dự án lân cận, tạo thành hệ thống đường liền mạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật ;

· Tổ chức lại mạng lưới đường nội bộ khu theo dạng song song và vuông góc, hướng Bắc Nam - Đông Tây cho phù hợp với bố cục loại hình nhà ở; Cải tạo, gom suối B theo dạng cống hộp, thành trục đường cảnh quan chính trong khu.

· Hình thức kiến trúc kết hợp mạng đường quy hoạch của khu được lựa chọn trên quan điểm tiếp cận với không gian kiến trúc của các khu vực xung quanh đã được quy hoạch, đang dần triển khai, theo phía  Đông, Nam, Tây Nam, hướng Bắc, cũng như theo định hướng quy hoạch chung cho thành phố Nam Định và có hệ  thống  cây  xanh cách ly hợp lý với khu nghĩa địa hiện có trong đô thị.

3.2.1. Đất công cộng tổng hợp: 

a. Trung trụ sở cơ quan: 

Diện tích 14840m2, mật độ xây dựng 60% -70%, bố trí chủ yếu các công trình hành chính, cơ quan cấp đô thị như: UBND, Công An, bưu điện, trạm Y tế, các khối cơ quan khác phục vụ các chức năng cho đô thị.... chia thành nhiều lô đất, nhiều khu vực như sau:

· Khu đất CQ-01: Phía Tây đường trục đường chính, tổng diện tích 5.225m2;

· Khu đất CQ-02: Đối diện khu đất CQ-01, tổng diện tích: 5.224m2;

· Khu đất CQ-03: Bố trí phía Bắc tuyến chính số 1 (tuyến sông B), có quy mô khoảng 4391m2, là quỹ đất dành cho khối cơ quan, các tổ chức, nhằm đảm bảo nhu cầu khi đô thị lấp đầy.

b. Trung tâm thương mại, Dịch vụ: 

· Trung tâm thương mại (TTTM): Diện tích gần 10985m2, cao tầng, mật độ xây dựng khoảng 70%, bố trí sân rộng, tại đây có đặt các biểu tượng, kết hợp mảng hoa, tạo cảnh quan, các không gian cộng đồng nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn thu hút người dân đô thị;

· Chợ (CHO): Bố trí phía Tây nam khu đất quy hoạch, phía đông đường Tỉnh lộ 490 (Vũ Hữu Lợi), tạo được nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ, thương mại cho dân cư đô thị, diện tích khoảng: 8624m2, mật độ xây dựng 70%.

c. Đất công cộng trong khu ở: 

· Nhà Văn hoá(NVH01 đến NVH-09)

Bố trị tại trung tâm các khu ở, Có khoảng 9 nhà, tổng diện tích: 3.229m2,  diện tích công trình TB : 200m2/1 công trình, mật độ xây dựng 40% - 60%, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cộng đồng;

d. Đất Giáo dục: 

· Trường học Tiểu học  (TH): Bố trí tại phía Tây khu hành chính đô thị đảm bảo theo tiêu chuẩn trường học hiện nay, cũng như  bán kính phục vụ, có diện tích: 9188 m2, mật độ xây dựng 40% - 60%;

· Trường học trung học cơ sở  (THCS): Bố trí tại phía Tây khu công viên, phía Nam nghĩa địa xã Nam Vân, đáp ứng được nhu cầu cho dân cư đô thị và dân cư hiện có giáp ranh khu vực quy hoạch, có diện tích: 9.039m2, mật độ xây dựng 40% - 60%;

· Khu nhà trẻ (NT): Bố trí phía Nam trường Tiểu học, phía Tây khu cơ quan hành chính đô thị, tổng diện tích 11.268m2, mật độ xây dựng 40% - 60%;

3.2.2. Đất xây dựng nhà ở:

· Bố trí các loại nhà ở gồm:  Nhà ở tái định cư, nhà ở biệt thự, nhà ở lô phố dịch vụ thương mại, nhà ở kiên kế (nhà chia lô).

· Tổng diện tích đất xây dựng nhà ở là 17,29 ha, chiếm tỷ lệ 35,34% diện tích đất toàn khu. Dự kiến phục vụ nhu cầu ở cho khoảng 2.150 hộ, tương đương khoảng 8600 người.

a.Khu nhà chia Biêt thự (từ lô BT- 01 đến BT – 04):
· Tổ chức chủ yếu hai bên và phía về phía Nam và Phía Bắc trục đường chính số 1 của khu đô thị, chia làm 4 khu với tổng diện tích: 2,4ha, mật độ xây dựng  khoảng 60%.

· Diện tích trung bình 1 lô đất biệt thự 300 - 400  m2/lô. Lô đất điển hình có kích thước 15m x 20m, tương ứng 300m2/xuất, ngoài ra các vị trí lô đầu hồi có thể lớn hơn.

b.Khu nhà chia lô (nhà liền kề) (từ lô CL-22 đến CL-39):
· Được bố trí tập trung, đều về phía Nam tuyến đường sông B trong khu tái định cư, bám theo hệ thống giao thông chính phụ của khu vực. Diện tích 14ha, mật độ xây dựng 80% - 100%. 

· Diện tích lô đất nhà lô nhiều kích cỡ khoảng 58,5m2/lô đến 90m2/lô. Phổ biến Lô điển hình có diện tích 63m2/lô (kích thước: 4,5mx14m), và diện tích 81m2/lô (kích thước: 4,5mx18m).

c.Khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại (từ lô DV- 01 đến DV – 07):

· Tổ chức hai bên tuyến đường chính theo hướng sông B, dành cho những hộ có truyền thống buôn bán, hoặc những hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, tổng diện tích: 1,5ha, mật độ xây dựng 100%;

· Các nhà lô phố chia nhiều loại, mặt tiền 6m, diện tích khoảng từ 80 đến 170 m2/lô. Lô đất điển hình có diện tích 120m2/lô (kích thước 6m x 20m).

d.Khu nhà tái định cư :

* Nhà ở Tái định cư diện tích trên 45m2 từ lô TĐC (01 đến 17):

· Tổ chức chủ yếu bám theo hai bên tuyến đường chính số 1 khu vực quy hoạch, dành cho những hộ có nhu cầu sinh sống và sử dụng các dịch vụ cao cấp trong khu đô thị;

· Tổng diện tích: 4,5ha, mật độ xây dựng 100%,  diện tích lô đất đa dạng, kích thước mặt tiền : 4,5m/lô, trung bình từ 58,5m2/lô đến 154,3m2/lô, lô điển hình 67,5m với kích thước 4,5m x 15m;

* Khu nhà ở Tái định cứ diện tích dưới 45m2 (từ lô TĐC-18 đến TĐC-22):

· Tổ chức chủ yếu phía Đông khu đất quy hoạch, kết hợp với khu dân cư hiện có ngoài ranh giới hình thành khu ở khép kín, đây là đất ở tạo điều kiện dành cho những hộ gia đình có thu nhập thấp sinh sống trong môi trường đô thị;

· Tổng diện tích: 1,2ha, mật độ xây dựng 100%, các lô đất có diện tích 32m2/lô – 187,7m2/lô, Phổ biến có 36m2/lô (kích thước 4mx9m) và lô 40,5m  (kích thước 9m x 4,5m);

3.2.3. Đất cây xanh, TDTT: 

· Tổng diện tích đất cây xanh, TDTT trong ranh giới quy hoạch là 5,97ha, chiếm tỷ lệ  8,9% diện tích đất toàn khu. Trong đó:

+ Công viên trong khu (CX-01 đến  CX-07): Diện tích 4,39ha MĐXD 10% ;Trong đó: 

· CX-05 là công viên trung tâm, có bố trí hồ quy mô 24045m2, tạo cảnh quan chính cho đô thị;

· CX-01, CX-04, CX-06: Là công viên vui chơi kết hợp cách ly của khu nghĩa địa, được bố trí  xung quanh khu nghĩa trang trong khu đô thị;

· CX-02, CX-03, CX-07 là công viên cây xanh, vườn dạo trong đô thị, 

+ Vườn hoa, khuôn viên (TT-01 đến TT-08) diện tích: Gần 1ha, bố trí trong các đơn vị ở cạnh các nhà văn hóa, tạo không gian thư giãn, nghỉ ngơi cho khu ở, không cho phép xây dựng công trình.

3.2.4. Đất hạ tầng kỹ thuật:

Tổng diện tích đất dành cho hạ tầng kỹ thuật 5873m2, chiếm 1,2% diện tích đất toàn khu trong đó:

· Bãi để xe (P-02và P03): Diện tích gần 4280m2, chia làm 2 khu vực, được bố trí kết hợp gần các khu chức năng chính như: khu Nghĩa địa, khu công viên cây xanh…Tận dụng được chức năng cách ly, đảm bảo bán kính phục vụ, phục vụ nhu cầu sử dụng tại các khu chức năng nói chung và nhu cầu sử dụng cho dân cư đô thị nói riêng;

· Khu xử lý nước thải (XLN- 02 và XLN-03): Diện tích 594m2 được bố trí trong công viên cách ly, gần các khu nghĩa địa, trung bình 200 – 500 m2 cho 1 điểm xử lý nước thải, tầng cao trung bình 1 tầng, các điểm này tập trung xử lý nước thải toàn khu, 

·  Các điểm thu gom rác (DR-01):  Có diện tích là 999m2,  chia thành điểm chính và điểm phụ, ngoài ra trong đô thị còn bố trí các thùng rác di động có khoảng cách an toàn đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư;

3.2.5. Đất chức năng khác trong khu vực:

Đất nghĩa địa (ND-02 và ND-03): Diện tích 6429m2, chiếm 1,3%, đã có trong khu đất, xây dựng hàng rào bảo vệ, và khống cho phép mở rộng.

VIII. QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
6. San nền:
· Theo điều chỉnh Quy hoạch chung đã được phê duyệt, khu vực nghiên cứu nằm bên trong đê tả sông Đào, vì vậy trong mùa lũ khi mực nước sông Đào lên cao, các cống qua đê phải đóng, toàn bộ khu vực phải tiêu qua các trạm bơm, mực nước trong đồng ngập cao nhất 2,0m, vì vậy cao độ nền xây dựng khống chế >2,0m.


Hướng thoát nước chính về cống ngầm (sông B) ;




Cao độ san nền thấp nhất:    + 2,0 m;




Cao độ san nền cao nhất là: + 2,6 m;




Cao độ san nền trung bình:  + 2,3 m;




Chiều cao đắp trung bình dao động từ 1,2m ( 1,8m;

· Hướng dốc thoát nước chung là thoát nước trực tiếp ra Sông B, sau đó tiêu ra hệ thống sông ngòi hiện có thuộc các xã Nam Vân, Nam Điền, Nghĩa An.

· San nền dốc từ trong lô đất dốc ra các tuyến đường bao xung quanh với độ dốc san nền nhỏ nhất i=0.2% để giảm  thiểu khối lượng san nền.

7. Giao thông:

Quy mô mặt cắt được tính toán với mô đuyn chiều rộng 3.00m-3.75 m cho một làn xe và phân chia thành các đường chính, phụ như sau:

Trục đường chính đóng vai trò là trục cảnh quan đô thị:

· Đường phố chính đô thị trên sông B - Trục cảnh quan chính số 1(MC 1-1):

· Chỉ giới đường đỏ: 45.00 m

· Chiều rộng mặt đường: 2x10.50 m

· Chiều rộng dải phân cách: 14.00 m trên có lối đi bộ (3+8+3)

· Chiều rộng hè đường: 2x5.00 m

· Đường phố chính đô thị- Truc cảnh quan chính số 2

( quan trung tâm hành chính) (MC 2-2):
· Chỉ giới đường đỏ: 32.00 m

· Chiều rộng mặt đường: 2x7.50 m

· Chiều rộng dải phân cách: 7.00m

· Chiều rộng hè đường: 2x5.00 m

· Đường trục cảnh quan chính sô 3- Qua các khu chức năng (MC 3-3):

· Chỉ giới đường đỏ: 28.00 m

· Chiều rộng mặt đường: 2x7.50 m

· Chiều rộng dải phân cách: 3.00m

· Chiều rộng hè đường: 2x5.00 m

Trục đường chính đô thị:

· Đường trục cảnh quan chính sô 3A- Qua các khu chức năng (MC 3-3):

· Chỉ giới đường đỏ: 28.00 m

· Chiều rộng mặt đường: 2x7.50 m

· Chiều rộng dải phân cách: 3.00m

· Chiều rộng hè đường: 2x5.00 m

· Đường phố chính trong đô thị(MC 4-4):

· Chỉ giới đường đỏ: 20.50 m

· Chiều rộng mặt đường: 10.50 m

· Chiều rộng hè đường: 2x5.00 m

Trục đường gom – đường bao đô thị:

· Đường chính số 4A(MC 4-4):

· Chỉ giới đường đỏ: 20.50 m

· Chiều rộng mặt đường: 10.50 m

· Chiều rộng hè đường: 2x5.00 m

· Đường chính số 5(MC 5-5):

· Chỉ giới đường đỏ: 17.50 m

· Chiều rộng mặt đường: 7.50 m

· Chiều rộng hè đường: 2x5.00 m

· Đường chính số 6 (MC 6-6):

· Chỉ giới đường đỏ: 13.50 m

· Chiều rộng mặt đường: 7.50 m

· Chiều rộng hè đường: 2x3.00 m

Vỉa hè các tuyến đường được lát gạch phục vụ người đi bộ, ngoài ra kết hợp bố trí đèn chiếu sáng, trồng cây xanh và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

8. Hệ thống thoát nước mặt:

· Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế trên cơ sở bám sát tính chất lưu vực tự nhiên hiện có và quy hoạch san nền của Khu tái định cư, cũng như căn cứ vào  thoát nước chung Điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nam Định.

· Hệ thống thoát nước mưa thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

· Dọc theo các tuyến đường sẽ bố trí các ga thu nước ven đường với khoảng cách giữa các ga lấy theo đường kính cống (trung bình 40m/ga). Để đảm bảo kinh tế, không gian cho cây xanh và các tuyến hạ tầng khác, nên mỗi tuyến đường được bố trí một tuyến cống, cống được đặt trên vỉa hè (tiết diện từng đoạn cống phụ thuộc vào lưu vực thoatý nước mà tuyến cống đó phục vụ- xem chi tiết bản vẽ: QH HT Thoát nước mưa) Nước mưa từ bên hè đường không đặt cống được tập trung về các hàm ếch thu nước và dẫn qua đường bằng các cống tròn tải trọng C đường kính D500. Các tuyến cống nhánh thoát vào các tuyến cống chính đổ vào cống hộp 2x2000x2000 qua các miệng xả. Tuyến cống hộp dọc sông B đổ ra sông Đào.

9. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt:

· Hệ thống thoát nước thải của Khu đô thị được thiết kế bám sát với quy hoạch chung thoát nước thải và vệ sinh môi trường thành phố Nam Định đã được phê duyệt;

· Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa;

· Hệ thống thoát nước thải ở đây được thiết kế để đảm bảo tự chảy;

· Sử dụng ống thoát nước BTCT để thu nước thải từ cọc hộ dân và công trình công cộng dẫn về hệ thống thoát chung.  Nước thải sinh hoạt từ cọc hộ nhà dân và công trình công cộng cần được xử lý cục bộ bằng cọc bể tự hoại trước khi cho xả vào hệ thống đường ống chạy dọc phía sau các nhà, sau đó thải ra hệ thống cống thoát chính. Nước được qua 3 trạm xử lý kỹ thuật tạm thời và thoát ra cống hộp sông B, bơm về sông Đào.

10. Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

Nguồn nước cấp cho khu dự án được lấy từ  hệ thống đường ống đặt theo quy hoạch chung chạy dọc theo tuyến Tỉnh lộ 490 và đường Quốc lộ 21, D200.

11. Cấp điện:

a.  Chỉ tiêu thiết kế:

Khu đô thị được thiết kế dành cho các biệt thự, nhà liền kề, dịch vụ, công trình công cộng, vì vậy việc thiết kế mạng lưới cấp điện cho khu vực phải đảm bảo an toàn, mỹ quan, các chỉ tiêu cấp điện được sử dụng nhằm phù hợp với phương pháp thiết kế một khu.

· Cáp cấp điện cho hệ thống các đèn sử dụng cáp đồng chôn ngầm 1kV loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 4x25mm2 hoặc 4x16mm2 (tuỳ theo công suất, khoảng cách tuyến đèn) kèm dây đồng trần mềm M10mm2 để đấu nối tiếp địa liên hoàn. 

· Điều khiển hệ thống đèn sử dụng tủ đóng cắt các đèn theo 2 chế độ tự động hoặc bằng tay. Chế độ tự động điều khiển lập trình, sử dụng logo điều khiển cài đặt chế độ thời gian đóng cắt theo nhiều thời gian, chế độ, mùa. Các tủ điều khiển chiếu sáng lắp đặt tại hè đường ở vị trí gần các trạm biến áp. 

· Nguồn điện chiếu sáng cho đèn được lấy ra từ các lộ ra hạ áp của trạm biến áp khu vực gần nhất. Cấp nguồn đến các tủ chiếu sáng sử dụng cáp đồng chôn ngầm 1kV loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 4x35mm2 chôn ngầm dưới đất.

· Bố trí đèn:

· Tuyến chính số 1: Sử dụng cột cao áp, cần đơn, chiều cao lắp đèn 11m, bóng cao áp 250W, cột được lắp dựng ở hè 2 bên. Sử dụng cột đèn sân vườn kiểu Banian-X/Ruby lắp dựng tại tâm dải phân cách.

· Tuyến chính số 6: Sử dụng cột cao áp, cần đơn, chiều cao lắp đèn 9m, bóng cao áp 250W, cột được lắp dựng ở 2 bên hè. Sử dụng cột đèn sân vườn kiểu Banian-X/Ruby lắp dựng tại tâm dải phân cách.

· Tuyến chính số 3 & 7: Sử dụng cột cao áp, cần kép, chiều cao lắp đèn 11m, bóng cao áp 2 x 250W, cột được lắp dựng ở tâm dải phân cách.

· Các tuyến còn lại: Sử dụng cột cao áp, cần đơn, chiều cao lắp đèn 9m, bóng cao áp 150W, cột được lắp dựng ở một bên hè.
IV.  QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC: 
12. Nhà ở phân lô:
b. Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

c. Mật độ xây dựng 100%.

d. Số tầng cao tối đa:

Đối với các trục đường trong khu vực: 3 tầng và 1 tum.

Chiều cao: Tầng 1 H = 3,6m; tầng 2+3 H=3,3m, tum 3m.

e. Độ vươn ra tối đa ô văng: 0,9m.

Chiều cao lan can ban công b=0,9m.

Nền nhà và bậc thềm lên xuống: Chiều cao nền nhà, bậc lên xuống so với hè, c=0,3m; chiều rộng tối đa bậc lên xuống kể từ chỉ giới xây dựng d=0,3m.

13. Các công trình công cộng khác (như nhà văn hóa, trường học ....)

Chỉ giới xây dựng lùi sâu 3m so với chỉ giới đường đỏ.

Số tầng cao tối thiểu 2 tầng.

14. Khoảng cách các công trình kỹ thuật:

Cột điện, cây xanh; khoảng cách từ mép ngoài bó vỉa đến tim cột điện, tim cây 0,8m.

Chiều cao mép bó vỉa so với mép đường: 8cm.

(Chi tiết xem trong hồ sơ quy hoạch được duyệt)

PHẦN THỨ TƯ
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định gồm: điều chỉnh tên đồ án; điều chỉnh ranh giới dự án; điều chỉnh mặt cắt ngang 1 số tuyến đường; điều chỉnh vát góc theo tiêu chuẩn; điều chỉnh chủng loại cống, ống cấp thoát nước; bổ sung quy hoạch hào kỹ thuật; điều chỉnh ví trí trạm, số lượng trạm điện... Cụ thể như sau
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH:

Tên đồ án (điều chỉnh): Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định -  Tỷ lệ 1/500.

Chủ đầu tư: UBND thành phố Nam Định.

Cấp phê duyệt: UBND thành phố Nam Định.

Đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý đầu tư và xây dựng TP. Nam Định.

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC:
15. Quy mô dân số và đất đai:

Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: 499.932m2;

Quy mô dân số dự kiến khoảng: 8.629 người, tương ứng với 2150 hộ.

16. Cơ cấu sử dụng đất đai:
BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích XD
	Tỷ lệ 

	
	
	 (m2)
	 %

	1
	Đất công trình công cộng + Đất TT thương mại
	67292
	13,46

	1,1
	   Đất công trình công cộng + Đất TT thương mại
	19574
	 

	1,2
	   Nhà văn hóa
	2325
	 

	1,3
	   Đất cơ quan
	14660
	 

	1,4
	   Trường học, nhà trẻ mẫu giáo
	30733
	 

	2
	Đất ở
	172464
	34,50

	2,1
	   Đất nhà ở biệt thự (BT)
	24123
	 

	2,2
	   Nhà ở liên kế (nhà ở chia lô - CL)
	97310
	 

	2,3
	   Nhà ở xã hội
	35652
	 

	2,4
	   Nhà ở kết hợp dịch vụ (DV)
	15379
	 

	3
	Đất cây xanh mặt nước
	39488
	7,90

	3,1
	   Đất cây xanh, công viên
	30142
	 

	3,2
	   Đất vườn hoa, khuôn viên
	2585
	 

	3,3
	   Đất mặt nước
	6761
	 

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi xe
	10325
	2,07

	4,1
	   Bãi xe
	1272
	 

	4,2
	   Khu xử lý nước thải
	8062
	 

	4,3
	   Điểm thu gom rác
	991
	 

	5
	Đất nghĩa địa hiện có
	6429
	1,29

	6
	Đất di tích tôn giáo hiện có (đền, chùa…)
	0
	0,00

	7
	Đất giao thông
	203929
	40,79

	 
	Tổng diện tích Quy hoạch
	499927
	100,00

	 
	Tổng diện tích thực hiện dự án
	488442
	 


BẢNG SO SÁNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỀU CHỈNH
	STT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích XD theo quy hoạch điều chỉnh
	Diện tích XD theo quy hoạch được duyệt
	Tăng, giảm

	
	
	 (m2)
	 (m2)
	 (m2)

	1
	Đất công trình công cộng + đất TT thương mại
	67292
	67504
	-212

	1,1
	   Đất công trình công cộng + đất TT thương mại
	19574
	19609
	-35

	1,2
	   Nhà văn hóa
	2325
	2322
	3

	1,3
	   Đất cơ quan
	14660
	14840
	-180

	1,4
	   Trường học, nhà trẻ mẫu giáo
	30733
	30733
	0

	2
	Đất ở
	172464
	172938
	-474

	2,1
	   Đất nhà ở biệt thự (BT)
	24123
	24145
	-22

	2,2
	   Nhà ở liên kế (nhà ở chia lô - CL)
	97310
	76696
	20614

	2,3
	   Đất tái định cư
	 
	56812
	-56812

	2,4
	   Nhà ở xã hội
	35652
	 
	35652

	2,5
	   Nhà ở kết hợp dịch vụ (DV)
	15379
	15285
	94

	3
	Đất cây xanh mặt nước
	39488
	43901
	-4413

	3,1
	   Đất cây xanh, công viên
	30142
	34557
	-4415

	3,2
	   Đất vườn hoa, khuôn viên
	2585
	2583
	2

	3,3
	   Đất mặt nước
	6761
	6761
	0

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi xe
	10325
	5873
	4452

	4,1
	   Bãi xe
	1272
	4280
	-3008

	4,2
	   Khu xử lý nước thải
	8062
	594
	7468

	4,3
	   Điểm thu gom rác
	991
	999
	-8

	5
	Đất nghĩa địa hiện có
	6429
	6429
	0

	6
	Đất di tích tôn giáo hiện có (đền, chùa…)
	0
	0
	0

	7
	Đất giao thông
	203929
	192655
	11274

	 
	Tổng diện tích
	499927
	489300
	10627


2 Lý do điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

· Phần diện tích đất công cộng, đất ở, đất cây xanh mặt nước thay đổi do điều chỉnh rạnh giới dự án khu vực tiếp giáp khu dân cư mặt đường Vũ Hữu Lợi và khu vực tiếp giáp khu dân cư thôn Phong Lộc.
· Phần diện tích đất hạ tầng kỹ thuật, bãi xe thay đổ do điều chỉnh mặt cắt tuyến đường N4-6 từ mặt cắt 5m mặt đường theo quy hoạch được duyệt thành mặt cắt 0,3m hè + 5m mặt đường + 0,3m hè để lắp bó vỉa.
· Điều chỉnh giảm diện tích lô đất TTTM, CQ-03, TH mỗi lô giảm 15m2 để lấy đất xây dựng trạm biến áp.

· Phần diện tích đường giao thông thay đổi do điều chỉnh do:

a. Điều chỉnh mặt cắt tuyến đường N4-6 từ mặt cắt 5m mặt đường theo quy hoạch được duyệt thành mặt cắt 0,3m hè + 5m mặt đường + 0,3m hè để lắp bó vỉa.
b. Điều chỉnh ranh giới quy hoạch từ tim tuyến đường N1-2, N4-7, và tuyến chính số 4A ra hết hè đường phía ngoài để đảm bảo thiết kế, xây dựng hoàn thiện cả tuyến đường.

c. Điều chỉnh ranh giới quy hoạch từ tim tuyến đường giáp khu tái định cư phục vụ GPMB phường Cửa Nam vào mép hè phía trong do phần diện tích này đã nằm trong quy hoạch chi tiết khu tái định cư.
d. Điều chỉnh vát góc lô đất theo tiêu chuẩn.

e. Điều chỉnh bổ sung loại đất nhà ở xã hội

f. Cắt loại đất tái định cư chuyển sang đất nhà ở xã hội và đất chia lô.

g. Chia lại một số thửa đất theo tiêu chuẩn nhà ở xã hội (diện tích đất nền <= 70m2)
h. Điều chỉnh một phần diện tích đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất giao thông để lấy quỹ đất xây dựng trạm sử lý nước thải theo (ĐTM)
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH

	TT
	LOẠI ĐẤT
	SỐ LÔ
	DT LÔ ĐẤT
	MĐ XD
	TẦNG CAO TB
	HỆ SỐ SDĐ
	TỶ LỆ

	
	
	Lô
	(m2)
	(%)
	(tầng)
	(m2)
	(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH QH
	 
	499927
	 
	 
	 
	100,00

	I
	ĐẤT CÔNG CỘNG + ĐẤT THƯƠNG MẠI
	 
	67292
	 
	 
	 
	13,46

	1,1
	Đất dịch thương mại
	 
	19574
	 
	 
	 
	3,92

	 
	Trung tâm thương mại (TTTM)
	 
	10964
	70
	15
	10.5
	 

	
	Đất chợ (CHO)
	 
	8610
	70
	3
	2.1
	 

	1,2
	Nhà văn hoá
	 
	2325
	 
	 
	 
	0,47

	 
	NVH-04
	 
	405
	60
	1
	0.6
	 

	 
	NVH-05
	 
	252
	60
	1
	0.6
	 

	 
	NVH-06
	 
	298
	60
	1
	0.6
	 

	 
	NVH-07
	 
	663
	60
	1
	0.6
	 

	 
	NVH-08
	 
	288
	60
	1
	0.6
	 

	 
	NVH-09
	 
	419
	60
	1
	0.6
	 

	1,3
	Đất cơ quan (CQ)
	 
	14660
	 
	 
	 
	2,93

	 
	Đất cơ quan (CQ -01)
	 
	5218
	70
	5
	3.5
	 

	
	Đất cơ quan (CQ - 02)
	 
	5218
	70
	5
	3.5
	 

	 
	Đất cơ quan (CQ - 03)
	 
	4224
	70
	7
	4.9
	 

	1,4
	Đất Giáo dục (trường học)
	 
	30733
	 
	 
	 
	6,15

	 
	Nhà trẻ mẫu giáo (NT)
	 
	11268
	40 - 60
	2
	0.8 - 1.2
	 

	
	Trường tiểu học (TH)
	 
	9176
	40 - 60
	3
	1.2 - 1.8
	 

	
	Trường trụng học cơ sở (THCS)
	 
	9024
	40 - 60
	3
	1.2 - 1.8
	 

	II
	ĐẤT Ở
	2084
	172464
	 
	 
	 
	34,50

	2,1
	Nhà ở Biệt thự
	76
	24123
	 
	 
	 
	4,83

	 
	BT-01
	18
	5554
	60
	3
	1.8
	 

	
	BT-02
	18
	5554
	60
	3
	1.8
	 

	
	BT-03
	20
	6558
	60
	3
	1.8
	 

	
	BT-04
	20
	6457
	60
	3
	1.8
	 

	2,2
	Nhà ở liên kế
	1303
	97310
	 
	19,46

	 
	CL-01
	47
	3093
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-02
	53
	3987
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-03
	65
	4814
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-04
	47
	3671
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-05
	80
	5853
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-06
	80
	5853
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-07
	40
	3662
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-10
	20
	1341
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-12
	9
	889
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-13
	15
	1198
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-14
	13
	825
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-16
	8
	911
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-17
	7
	734
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-18
	58
	2682
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-22
	46
	3435
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-23
	72
	5355
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-24
	80
	5888
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-25
	22
	1487
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-26
	28
	1947
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-33
	80
	5485
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-34
	80
	6220
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-35
	80
	6220
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-36
	80
	5485
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-37
	36
	2451
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-38
	39
	3741
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-39
	87
	6510
	100
	5
	5.0
	 

	 
	CL-40
	31
	3573
	100
	5
	5.0
	 

	2,3
	Nhà ở xã hội
	584
	35652
	 
	7,13

	 
	NXH-08
	28
	1358
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-09
	70
	5496
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-11
	11
	762
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-15
	9
	510
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-19
	23
	969
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-20
	63
	2805
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-21
	32
	1543
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-27
	36
	2286
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-28
	36
	2286
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-29
	36
	2286
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-30
	80
	5117
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-31
	80
	5117
	100
	2
	5.0
	 

	 
	NXH-32
	80
	5117
	100
	2
	5.0
	 

	2,5
	Nhà ở kết hợp dịch vụ
	121
	15379
	 
	3,08

	 
	DV-01
	8
	827
	80 - 100
	7
	5.6-7.0
	 

	
	DV-02
	11
	1434
	80 - 100
	7
	5.6-7.0
	 

	
	DV-03
	4
	625
	80 - 100
	7
	5.6-7.0
	 

	
	DV-04
	32
	4300
	80 - 100
	7
	5.6-7.0
	 

	
	DV-05
	32
	3662
	80 - 100
	7
	5.6-7.0
	 

	
	DV-06
	29
	3566
	80 - 100
	7
	5.6-7.0
	 

	 
	DV-07
	5
	965
	80 - 100
	7
	5.6-7.0
	 

	III
	CÂY XANH, MẶT NƯỚC
	 
	43882
	 
	 
	 
	8,78

	3,1
	Đất công viên cây xanh
	 
	34536
	 
	 
	 
	6,91

	 
	CX-02
	 
	1837
	10
	1
	0.1
	-

	 
	CX-04
	 
	6654
	10
	1
	0.1
	-

	 
	CX-05
	 
	24045
	10
	1
	0.1
	 

	 
	CX-06
	 
	2000
	10
	1
	0.1
	-

	3,2
	Đất Vườn hoa, hoa khuôn viên 
	 
	2585
	 
	 
	 
	0,52

	 
	TT-02
	 
	405
	-
	-
	-
	-

	
	TT-03
	 
	252
	-
	-
	-
	-

	
	TT-04
	 
	711
	-
	-
	-
	-

	
	TT-05
	 
	216
	-
	-
	-
	-

	
	TT-08
	 
	1001
	-
	-
	-
	-

	3,3
	Đất mặt nước (MN)
	 
	6761
	-
	-
	-
	1,35

	IV
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	 
	5817
	 
	 
	 
	1,16

	4,1
	Bãi xe
	 
	4236
	 
	 
	 
	0,85

	 
	P-02
	 
	1272
	10 - 15
	1
	0.1 - 0.15
	 

	 
	P-03
	 
	2964
	10 - 15
	1
	0.1 - 0.15
	 

	4,2
	Khu xử lý nước thải
	 
	590
	 
	 
	 
	0,12

	 
	XLN-02
	 
	159
	-
	-
	-
	-

	 
	XLN-03
	 
	431
	-
	-
	-
	-

	4,3
	Điểm thu gom rác (DR-01)
	 
	991
	 
	 
	 
	0,20

	V
	ĐẤT NGHĨA ĐỊA HIỆN CÓ
	 
	6429
	 
	 
	 
	1,29

	 
	ND-02
	 
	2714
	quy hoạch lại phạm vi, khống chế mở rộng, xây dựng
	 

	 
	ND-03
	 
	3715
	
	

	VI
	ĐẤT GIAO THÔNG
	 
	204043
	 
	 
	 
	40,81


BẢNG THỐNG KÊ CÁC LÔ ĐẤT Ở

	STT
	Chức năng đất
	Số Lô
	Diện tích thửa đất
	Tổng diện tích
	MĐ
	DT sàn XD
	Tầng cao
	Hệ số SDĐ

	
	
	Lô/hộ
	m2
	m2
	%
	M2
	Tầng 
	lần

	I
	Nhà ở Biệt thự
	76
	 
	24123,0
	 
	 
	 
	 

	*
	Đất biệt thự
	76
	 
	22968,9
	 
	 
	 
	 

	*
	HTKT-BT
	 
	 
	1154,1
	 
	 
	 
	 

	I.1
	BT-01
	18
	 
	5554,0
	60
	9997,2
	3
	1,8

	a
	Đất biệt thự
	18
	 
	5288,0
	 
	 
	 
	 

	 
	BT01-1
	1
	272,0
	272,0
	60
	489,6
	3
	1,8

	
	BT01-(2 đến 8)
	7
	300,0
	2100,0
	60
	3780
	3
	1,8

	
	BT01- (9 đến 10)
	2
	272,0
	544,0
	60
	979,2
	3
	1,8

	
	BT01-(11 đến 17)
	7
	300,0
	2100,0
	60
	3780
	3
	1,8

	
	BT01-18
	1
	272,0
	272,0
	60
	489,6
	3
	1,8

	b
	HTKT-BT1
	 
	 
	266,0
	 
	 
	 
	 

	I.2
	BT-02
	18
	 
	5554,0
	60
	9997,2
	3
	1,8

	a
	Đất biệt thự
	18
	 
	5288,0
	 
	 
	 
	 

	 
	BT02-1
	1
	272,0
	272,0
	60
	489,6
	3
	1,8

	
	BT02-(2 đến 8)
	7
	300,0
	2100,0
	60
	3780
	3
	1,8

	
	BT02-(9 đến 10)
	2
	272,0
	544,0
	60
	979,2
	3
	1,8

	
	BT02-( 11 đến 17)
	7
	300,0
	2100,0
	60
	3780
	3
	1,8

	
	BT02-18
	1
	272,0
	272,0
	60
	489,6
	3
	1,8

	b
	HTKT-BT2
	 
	 
	266,0
	 
	 
	 
	 

	I.3
	BT-03
	20
	 
	6558,0
	60
	11804,4
	3
	1,8

	a
	Đất biệt thự
	20
	 
	6245,1
	 
	 
	 
	 

	 
	BT03-1
	1
	382,3
	382,3
	60
	688,14
	3
	1,8

	
	BT03-(2 đến 9)
	8
	300,0
	2400,0
	60
	4320
	3
	1,8

	
	BT03-10
	1
	378,8
	378,8
	60
	681,84
	3
	1,8

	
	BT03-11
	1
	301,7
	301,7
	60
	543,06
	3
	1,8

	
	BT03-(12 đến 19)
	8
	300,0
	2400,0
	60
	4320
	3
	1,8

	
	BT03-20
	1
	382,3
	382,3
	60
	688,14
	3
	1,8

	b
	HTKT-BT3
	 
	 
	312,9
	 
	 
	 
	 

	1,4
	BT-04
	20
	 
	6457,0
	60
	11622,6
	3
	1,8

	a
	Đất biệt thự
	20
	 
	6147,8
	 
	 
	 
	 

	 
	BT04-1
	1
	362,0
	362,0
	60
	651,6
	3
	1,8

	
	BT04-( 2 đến 9 )
	8
	300,0
	2400,0
	60
	4320
	3
	1,8

	
	BT04- (10 đến 11)
	2
	311,9
	623,8
	60
	1122,84
	3
	1,8

	
	BT04-(12 đến 19)
	8
	300,0
	2400,0
	60
	4320
	3
	1,8

	
	BT04-20
	1
	362,0
	362,0
	60
	651,6
	3
	1,8

	b
	HTKT-BT4
	 
	 
	309,2
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhà ở liên kế
	1303
	 
	97310,0
	 
	 
	 
	 

	*
	Đất chia lô
	1303
	 
	92222,4
	 
	 
	 
	 

	*
	HTKT-CL
	 
	 
	5087,6
	 
	 
	 
	 

	II.1
	CL-01
	47
	 
	3093,0
	100
	15465
	5
	5,0

	 
	CL01-1
	1
	64,8
	64,8
	100
	324
	5
	5,0

	
	CL01-2
	1
	72,8
	72,8
	100
	364
	5
	5,0

	
	CL01-(3 đến 4)
	2
	68,6
	137,2
	100
	686
	5
	5,0

	
	CL01-5
	1
	68,3
	68,3
	100
	341,5
	5
	5,0

	
	CL01-6
	1
	68,2
	68,2
	100
	341
	5
	5,0

	
	CL01-7
	1
	68,0
	68,0
	100
	340
	5
	5,0

	
	CL01-8
	1
	67,9
	67,9
	100
	339,5
	5
	5,0

	
	CL01-9
	1
	67,8
	67,8
	100
	339
	5
	5,0

	
	CL01-10
	1
	67,7
	67,7
	100
	338,5
	5
	5,0

	
	CL01-11
	1
	67,5
	67,5
	100
	337,5
	5
	5,0

	
	CL01-12
	1
	67,4
	67,4
	100
	337
	5
	5,0

	
	CL01-13
	1
	67,3
	67,3
	100
	336,5
	5
	5,0

	
	CL01-14
	1
	67,1
	67,1
	100
	335,5
	5
	5,0

	
	CL01-15
	1
	67,0
	67,0
	100
	335
	5
	5,0

	
	CL01-16
	1
	66,9
	66,9
	100
	334,5
	5
	5,0

	
	CL01-17
	1
	66,8
	66,8
	100
	334
	5
	5,0

	
	CL01-18
	1
	66,6
	66,6
	100
	333
	5
	5,0

	
	CL01-19
	1
	66,4
	66,4
	100
	332
	5
	5,0

	
	CL01-20
	1
	66,4
	66,4
	100
	332
	5
	5,0

	
	CL01-21
	1
	66,2
	66,2
	100
	331
	5
	5,0

	
	CL01-22
	1
	66,1
	66,1
	100
	330,5
	5
	5,0

	
	CL01-23
	1
	66,0
	66,0
	100
	330
	5
	5,0

	
	CL01-24
	1
	65,8
	65,8
	100
	329
	5
	5,0

	
	CL01-25
	1
	65,7
	65,7
	100
	328,5
	5
	5,0

	
	CL01-26
	1
	65,6
	65,6
	100
	328
	5
	5,0

	
	CL01-27
	1
	65,5
	65,5
	100
	327,5
	5
	5,0

	
	CL01-28
	1
	65,3
	65,3
	100
	326,5
	5
	5,0

	
	CL01-29
	1
	65,2
	65,2
	100
	326
	5
	5,0

	
	CL01-30
	1
	65,1
	65,1
	100
	325,5
	5
	5,0

	
	CL01-31
	1
	64,9
	64,9
	100
	324,5
	5
	5,0

	
	CL01-32
	1
	64,8
	64,8
	100
	324
	5
	5,0

	
	CL01-33
	1
	64,7
	64,7
	100
	323,5
	5
	5,0

	
	CL01-34
	1
	64,6
	64,6
	100
	323
	5
	5,0

	
	CL01-35
	1
	64,4
	64,4
	100
	322
	5
	5,0

	
	CL01-36
	1
	64,3
	64,3
	100
	321,5
	5
	5,0

	
	CL01-37
	1
	64,2
	64,2
	100
	321
	5
	5,0

	
	CL01-38
	1
	64,0
	64,0
	100
	320
	5
	5,0

	
	CL01-39
	1
	63,9
	63,9
	100
	319,5
	5
	5,0

	
	CL01-40
	1
	63,8
	63,8
	100
	319
	5
	5,0

	
	CL01-41
	1
	63,6
	63,6
	100
	318
	5
	5,0

	
	CL01-42
	1
	63,5
	63,5
	100
	317,5
	5
	5,0

	
	CL01-43
	1
	63,4
	63,4
	100
	317
	5
	5,0

	
	CL01-44
	1
	63,3
	63,3
	100
	316,5
	5
	5,0

	
	CL01-45
	1
	63,1
	63,1
	100
	315,5
	5
	5,0

	
	CL01-46
	1
	63,0
	63,0
	100
	315
	5
	5,0

	
	CL01-47
	1
	60,9
	60,9
	100
	304,5
	5
	5,0

	II.2
	CL-02
	53
	 
	3987,0
	100
	19935
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	53
	 
	3736,5
	 
	 
	 
	 

	 
	CL02-1
	1
	71,1
	71,1
	100
	355,5
	5
	5,0

	
	CL02-2
	1
	96,5
	96,5
	100
	482,5
	5
	5,0

	
	CL02-3
	1
	93,3
	93,3
	100
	466,5
	5
	5,0

	
	CL02-4
	1
	109,2
	109,2
	100
	546
	5
	5,0

	
	CL02-(5 đến 26)
	22
	67,5
	1485,0
	100
	7425
	5
	5,0

	
	CL02-27
	1
	78,2
	78,2
	100
	391
	5
	5,0

	
	CL02-28
	1
	86,2
	86,2
	100
	431
	5
	5,0

	
	CL02-29
	1
	86,3
	86,3
	100
	431,5
	5
	5,0

	
	CL02-30
	1
	78,2
	78,2
	100
	391
	5
	5,0

	
	CL02-(31 đến 53)
	23
	67,5
	1552,5
	100
	7762,5
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL2
	 
	 
	250,5
	 
	 
	 
	 

	II.3
	CL-03
	65
	 
	4814,0
	100
	24070
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	65
	 
	4527,7
	 
	 
	 
	 

	 
	CL03-1
	1
	50,4
	50,4
	100
	252
	5
	5,0

	
	CL03-2
	1
	46,7
	46,7
	100
	233,5
	5
	5,0

	
	CL03-3
	1
	47,2
	47,2
	100
	236
	5
	5,0

	
	CL03-4
	1
	62,1
	62,1
	100
	310,5
	5
	5,0

	
	CL03-5
	1
	65,5
	65,5
	100
	327,5
	5
	5,0

	
	CL03-(6 đến 32)
	27
	60,8
	1641,6
	100
	8208
	5
	5,0

	
	CL03-33
	1
	69,6
	69,6
	100
	348
	5
	5,0

	
	CL03-34
	1
	77,6
	77,6
	100
	388
	5
	5,0

	
	CL03-35
	1
	69,0
	69,0
	100
	345
	5
	5,0

	
	CL03-36
	1
	69,0
	69,0
	100
	345
	5
	5,0

	
	CL03-37
	1
	61,0
	61,0
	100
	305
	5
	5,0

	
	CL03-(38 đến 65)
	28
	81,0
	2268,0
	100
	11340
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL3
	 
	 
	286,3
	 
	 
	 
	 

	II.4
	CL-04
	47
	 
	3671,0
	100
	18355
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	47
	 
	3439,8
	 
	 
	 
	 

	 
	CL04-1
	1
	88,3
	88,3
	100
	441,5
	5
	5,0

	
	CL04-2
	1
	80,3
	80,3
	100
	401,5
	5
	5,0

	
	CL04-3
	1
	93,8
	93,8
	100
	469
	5
	5,0

	
	CL04-4
	1
	109,7
	109,7
	100
	548,5
	5
	5,0

	
	CL04-(5 đến 24)
	20
	67,5
	1350,0
	100
	6750
	5
	5,0

	
	CL04-25
	1
	104,8
	104,8
	100
	524
	5
	5,0

	
	CL04-(26 đến 27)
	2
	112,8
	225,6
	100
	1128
	5
	5,0

	
	CL04-28
	1
	104,8
	104,8
	100
	524
	5
	5,0

	
	CL04-(29 đến 47)
	19
	67,5
	1282,5
	100
	6412,5
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL4
	 
	 
	231,2
	 
	 
	 
	 

	II.5
	CL-05
	80
	 
	5853,0
	100
	29265
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	80
	 
	5484,8
	 
	 
	 
	 

	 
	CL05-1
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL05-(2 đến 3)
	2
	82,1
	164,2
	100
	821
	5
	5,0

	
	CL05-4
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL05-(5 đến 40)
	36
	67,5
	2430,0
	100
	12150
	5
	5,0

	
	CL05-41
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL05- (42 đến 43)
	2
	82,1
	164,2
	100
	821
	5
	5,0

	
	CL05-44
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL05-(45 đến 80)
	36
	67,5
	2430,0
	100
	12150
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL5
	 
	 
	368,2
	 
	 
	 
	 

	II.6
	CL-06
	80
	 
	5853,0
	100
	29265
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	80
	 
	5484,8
	 
	 
	 
	 

	 
	CL06-1
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL06-(2 đến 3)
	2
	82,1
	164,2
	100
	821
	5
	5,0

	
	CL06-4
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL06-(5 đến 40)
	36
	67,5
	2430,0
	100
	12150
	5
	5,0

	
	CL06-41
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL06- (42 đến 43)
	2
	82,1
	164,2
	100
	821
	5
	5,0

	
	CL06-44
	1
	74,1
	74,1
	100
	370,5
	5
	5,0

	
	CL06-(45 đến 80)
	36
	67,5
	2430,0
	100
	12150
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL6
	 
	 
	368,2
	 
	 
	 
	 

	II.7
	CL-07
	40
	 
	3662,0
	100
	18310
	5
	5,0

	 
	CL07- (1 đến 2)
	2
	92,7
	185,4
	100
	927
	5
	5,0

	
	CL07-3
	1
	115,6
	115,6
	100
	578
	5
	5,0

	
	CL07-(4 đến 37)
	34
	90,0
	3060,0
	100
	15300
	5
	5,0

	
	CL07-38
	1
	115,6
	115,6
	100
	578
	5
	5,0

	
	CL07- (39 đến 40)
	2
	92,7
	185,4
	100
	927
	5
	5,0

	II.10
	CL-10
	20
	 
	1341,0
	100
	6705
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	20
	 
	1249,0
	 
	 
	 
	 

	 
	CL10- 1
	1
	70,3
	70,3
	100
	351,5
	5
	5,0

	
	CL10-2
	1
	59,7
	59,7
	100
	298,5
	5
	5,0

	
	CL10-3
	1
	58,6
	58,6
	100
	293
	5
	5,0

	
	CL10-4
	1
	66,8
	66,8
	100
	334
	5
	5,0

	
	CL10-(5 đến 20)
	16
	62,1
	993,6
	100
	4968
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL10
	 
	 
	92,0
	 
	 
	 
	 

	II.12
	CL-12
	9
	 
	889,0
	100
	4445
	5
	5,0

	 
	CL12-1
	1
	109,7
	109,7
	100
	548,5
	5
	5,0

	
	CL12-2
	1
	105,5
	105,5
	100
	527,5
	5
	5,0

	
	CL12-3
	1
	101,3
	101,3
	100
	506,5
	5
	5,0

	
	CL12-4
	1
	97,2
	97,2
	100
	486
	5
	5,0

	
	CL12-5
	1
	93,0
	93,0
	100
	465
	5
	5,0

	
	CL12-6
	1
	89,0
	89,0
	100
	445
	5
	5,0

	
	CL12-7
	1
	86,4
	86,4
	100
	432
	5
	5,0

	
	CL12-8
	1
	84,1
	84,1
	100
	420,5
	5
	5,0

	
	CL12-9
	1
	123,2
	123,2
	100
	616
	5
	5,0

	II.13
	CL-13
	15
	 
	1198,0
	100
	5990
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	15
	 
	1159,6
	 
	 
	 
	 

	 
	CL13-1
	1
	102,8
	102,8
	100
	514
	5
	5,0

	
	CL13-2
	1
	109,2
	109,2
	100
	546
	5
	5,0

	
	CL13-3
	1
	104,0
	104,0
	100
	520
	5
	5,0

	
	CL13-4
	1
	98,7
	98,7
	100
	493,5
	5
	5,0

	
	CL13-5
	1
	93,5
	93,5
	100
	467,5
	5
	5,0

	
	CL13-6
	1
	88,2
	88,2
	100
	441
	5
	5,0

	
	CL13-7
	1
	84,3
	84,3
	100
	421,5
	5
	5,0

	
	CL13-8
	1
	87,7
	87,7
	100
	438,5
	5
	5,0

	
	CL13-9
	1
	50,7
	50,7
	100
	253,5
	5
	5,0

	
	CL13-10
	1
	58,3
	58,3
	100
	291,5
	5
	5,0

	
	CL13-11
	1
	58,5
	58,5
	100
	292,5
	5
	5,0

	
	CL13-12
	1
	58,5
	58,5
	100
	292,5
	5
	5,0

	
	CL13-13
	1
	55,0
	55,0
	100
	275
	5
	5,0

	
	CL13-14
	1
	41,4
	41,4
	100
	207
	5
	5,0

	
	CL13-15
	1
	68,8
	68,8
	100
	344
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL13
	 
	 
	38,4
	 
	 
	 
	 

	II.14
	CL-14
	13
	 
	825,0
	100
	4125
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	13
	 
	763,8
	 
	 
	 
	 

	 
	CL14-1
	1
	71,0
	71,0
	100
	355
	5
	5,0

	
	CL14-2
	1
	53,9
	53,9
	100
	269,5
	5
	5,0

	
	CL14-3
	1
	63,4
	63,4
	100
	317
	5
	5,0

	
	CL14-(4 đến 7)
	4
	58,5
	234,0
	100
	1170
	5
	5,0

	
	CL14-8
	1
	54,2
	54,2
	100
	271
	5
	5,0

	
	CL14-9
	1
	53,3
	53,3
	100
	266,5
	5
	5,0

	
	CL14-(10 đến 13)
	4
	58,5
	234,0
	100
	1170
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL14
	 
	764,7
	61,2
	 
	 
	 
	 

	II.16
	CL-16
	8
	 
	911,0
	100
	4555
	5
	5,0

	 
	CL16-1
	1
	134,0
	134,0
	100
	670
	5
	5,0

	
	CL16-2
	1
	104,5
	104,5
	100
	522,5
	5
	5,0

	
	CL16-3
	1
	105,4
	105,4
	100
	527
	5
	5,0

	
	CL16-4
	1
	106,2
	106,2
	100
	531
	5
	5,0

	
	CL16-5
	1
	107,1
	107,1
	100
	535,5
	5
	5,0

	
	CL16-6
	1
	108,0
	108,0
	100
	540
	5
	5,0

	
	CL16-7
	1
	108,9
	108,9
	100
	544,5
	5
	5,0

	
	CL16-8
	1
	136,9
	136,9
	100
	684,5
	5
	5,0

	II.17
	CL-17
	7
	 
	734,0
	100
	3670
	5
	5,0

	 
	CL17-1
	1
	135,7
	135,7
	100
	678,5
	5
	5,0

	
	CL17-2
	1
	95,9
	95,9
	100
	479,5
	5
	5,0

	
	CL17-3
	1
	97,0
	97,0
	100
	485
	5
	5,0

	
	CL17-4
	1
	98,2
	98,2
	100
	491
	5
	5,0

	
	CL17-5
	1
	99,3
	99,3
	100
	496,5
	5
	5,0

	
	CL17-6
	1
	100,4
	100,4
	100
	502
	5
	5,0

	
	CL17-7
	1
	107,5
	107,5
	100
	537,5
	5
	5,0

	II.18
	CL-18
	58
	 
	2682,0
	100
	13410
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	58
	 
	2441,0
	 
	 
	 
	 

	 
	CL18-1
	1
	50,5
	50,5
	100
	252,5
	5
	5,0

	
	CL18-(2 đến 3)
	2
	58,5
	117,0
	100
	585
	5
	5,0

	
	CL18-4
	1
	50,5
	50,5
	100
	252,5
	5
	5,0

	
	CL18-(5 đến 29)
	25
	40,5
	1012,5
	100
	5062,5
	5
	5,0

	
	CL18-30
	1
	38,7
	38,7
	100
	193,5
	5
	5,0

	
	CL18-31
	1
	45,1
	45,1
	100
	225,5
	5
	5,0

	
	CL18-32
	1
	46,1
	46,1
	100
	230,5
	5
	5,0

	
	CL18-33
	1
	68,1
	68,1
	100
	340,5
	5
	5,0

	
	CL18- (34đến 58)
	25
	40,5
	1012,5
	100
	5062,5
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL18
	 
	 
	241,0
	 
	 
	 
	 

	II.22
	CL-22
	46
	 
	3435,0
	100
	17175
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	46
	 
	3229,2
	 
	 
	 
	 

	 
	CL22-1
	1
	67,9
	67,9
	100
	339,5
	5
	5,0

	
	CL22-2
	1
	75,9
	75,9
	100
	379,5
	5
	5,0

	
	CL22-(3 đến 4)
	2
	67,5
	135,0
	100
	675
	5
	5,0

	
	CL22-5
	1
	59,5
	59,5
	100
	297,5
	5
	5,0

	
	CL22-(6 đến 23)
	18
	60,8
	1094,4
	100
	5472
	5
	5,0

	
	CL22-24
	1
	68,0
	68,0
	100
	340
	5
	5,0

	
	CL22-25
	1
	76,0
	76,0
	100
	380
	5
	5,0

	
	CL22-26
	1
	67,5
	67,5
	100
	337,5
	5
	5,0

	
	CL22-27
	1
	67,5
	67,5
	100
	337,5
	5
	5,0

	
	CL22-28
	1
	59,5
	59,5
	100
	297,5
	5
	5,0

	 
	CL22-(29 đến 46)
	18
	81,0
	1458,0
	100
	7290
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL22
	 
	 
	205,8
	 
	 
	 
	 

	II.23
	CL-23
	72
	 
	5355,0
	100
	26775
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	72
	 
	4988,9
	 
	 
	 
	 

	 
	CL23-1
	1
	69,6
	69,6
	100
	348
	5
	5,0

	
	CL23-2
	1
	77,6
	77,6
	100
	388
	5
	5,0

	
	CL23-3
	1
	69,0
	69,0
	100
	345
	5
	5,0

	
	CL23-4
	1
	69,0
	69,0
	100
	345
	5
	5,0

	
	CL23-5
	1
	64,5
	64,5
	100
	322,5
	5
	5,0

	
	CL23-(6 đến 41)
	36
	60,8
	2187,0
	100
	10935
	5
	5,0

	
	CL23-42
	1
	69,6
	69,6
	100
	348
	5
	5,0

	
	CL23-43
	1
	77,6
	77,6
	100
	388
	5
	5,0

	
	CL23-44
	1
	69,0
	69,0
	100
	345
	5
	5,0

	
	CL23-45
	1
	69,0
	69,0
	100
	345
	5
	5,0

	
	CL23-46
	1
	61,0
	61,0
	100
	305
	5
	5,0

	
	CL23-(47 đến 72)
	26
	81,0
	2106,0
	100
	10530
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL23
	 
	 
	366,1
	 
	 
	 
	 

	II.24
	CL-24
	80
	 
	5888,0
	100
	29440
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	80
	 
	5518,3
	 
	 
	 
	 

	 
	CL24-1
	1
	78,3
	78,3
	100
	391,5
	5
	5,0

	
	CL24-2
	1
	86,3
	86,3
	100
	431,5
	5
	5,0

	
	CL24-3
	1
	86,3
	86,3
	100
	431,5
	5
	5,0

	
	CL24-4
	1
	78,2
	78,2
	100
	391
	5
	5,0

	
	CL24-(5 đến 40)
	36
	67,5
	2430,0
	100
	12150
	5
	5,0

	
	CL24-41
	1
	78,3
	78,3
	100
	391,5
	5
	5,0

	
	CL24-42
	1
	86,3
	86,3
	100
	431,5
	5
	5,0

	
	CL24-43
	1
	86,3
	86,3
	100
	431,5
	5
	5,0

	
	CL24-44
	1
	78,3
	78,3
	100
	391,5
	5
	5,0

	
	CL24-(45 đến 80)
	36
	67,5
	2430,0
	100
	12150
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL24
	 
	 
	369,7
	 
	 
	 
	 

	II.25
	CL-25
	22
	 
	1487,0
	100
	7435
	5
	5,0

	 
	CL25-1
	1
	76,4
	76,4
	100
	382
	5
	5,0

	
	CL25-2
	1
	61,7
	61,7
	100
	308,5
	5
	5,0

	
	CL25-3
	1
	61,9
	61,9
	100
	309,5
	5
	5,0

	
	CL25-4
	1
	62,2
	62,2
	100
	311
	5
	5,0

	
	CL25-5
	1
	62,7
	62,7
	100
	313,5
	5
	5,0

	
	CL25-6
	1
	63,3
	63,3
	100
	316,5
	5
	5,0

	
	CL25-7
	1
	63,8
	63,8
	100
	319
	5
	5,0

	
	CL25-8
	1
	64,3
	64,3
	100
	321,5
	5
	5,0

	
	CL25-9
	1
	64,8
	64,8
	100
	324
	5
	5,0

	
	CL25-10
	1
	65,1
	65,1
	100
	325,5
	5
	5,0

	
	CL25-11
	1
	65,3
	65,3
	100
	326,5
	5
	5,0

	
	CL25-12
	1
	65,6
	65,6
	100
	328
	5
	5,0

	
	CL25-13
	1
	65,9
	65,9
	100
	329,5
	5
	5,0

	
	CL25-14
	1
	66,1
	66,1
	100
	330,5
	5
	5,0

	
	CL25-15
	1
	66,5
	66,5
	100
	332,5
	5
	5,0

	
	CL25-16
	1
	67,2
	67,2
	100
	336
	5
	5,0

	
	CL25-17
	1
	67,9
	67,9
	100
	339,5
	5
	5,0

	
	CL25-18
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL25-19
	1
	69,4
	69,4
	100
	347
	5
	5,0

	
	CL25-20
	1
	70,1
	70,1
	100
	350,5
	5
	5,0

	
	CL25-21
	1
	73,8
	73,8
	100
	369
	5
	5,0

	
	CL25-22
	1
	94,3
	94,3
	100
	471,5
	5
	5,0

	II.26
	CL-26
	28
	 
	1947,0
	100
	9735
	5
	5.0

	a
	Đất chia lô
	28
	 
	1781,6
	 
	 
	 
	 

	 
	CL26-1
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL26-(2 đến 3)
	2
	69,2
	138,4
	100
	692
	5
	5,0

	
	CL26-4
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL26-(5 đến 18)
	14
	63,0
	882,0
	100
	4410
	5
	5,0

	
	CL26-19
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL26-(20 đến 21)
	2
	69,2
	138,4
	100
	692
	5
	5,0

	
	CL26-22
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL26-(23 đến 28)
	6
	63,0
	378,0
	100
	1890
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL26
	 
	 
	165,4
	 
	 
	 
	 

	II.33
	CL-33
	80
	 
	5485,0
	100
	27425
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	80
	 
	5117,6
	 
	 
	 
	 

	 
	CL33-1
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL33-(2 đến 3)
	2
	76,7
	153,4
	100
	767
	5
	5,0

	
	CL33-4
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL33-(5 đến 40)
	36
	63,0
	2268,0
	100
	11340
	5
	5,0

	
	CL33-41
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL33-(42 đến 43)
	2
	76,7
	153,4
	100
	767
	5
	5,0

	
	CL33-44
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL33-(45 đến 80)
	36
	63,0
	2268,0
	100
	11340
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL33
	 
	 
	367,4
	 
	 
	 
	 

	II.34
	CL-34
	80
	 
	6220,0
	100
	31100
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	80
	 
	5852,8
	 
	 
	 
	 

	 
	CL34-1
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL34-(2 đến 3)
	2
	87,6
	175,2
	100
	876
	5
	5,0

	
	CL34-4
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL34-(5 đến 40)
	36
	72,0
	2592,0
	100
	12960
	5
	5,0

	
	CL34-41
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL34-(42 đến 43)
	2
	87,6
	175,2
	100
	876
	5
	5,0

	
	CL34-44
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL34-(45 đến 80)
	36
	72,0
	2592,0
	100
	12960
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL34
	 
	 
	367,2
	 
	 
	 
	 

	II.35
	CL-35
	80
	 
	6220,0
	100
	31100
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	80
	 
	5852,8
	 
	 
	 
	 

	 
	CL35-1
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL35-(2 đến 3)
	2
	87,6
	175,2
	100
	876
	5
	5,0

	
	CL35-4
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL35-(5 đến 40)
	36
	72,0
	2592,0
	100
	12960
	5
	5,0

	
	CL35-41
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL35-(42 đến 43)
	2
	87,6
	175,2
	100
	876
	5
	5,0

	
	CL35-44
	1
	79,6
	79,6
	100
	398
	5
	5,0

	
	CL35-(45 đến 80)
	36
	72,0
	2592,0
	100
	12960
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL35
	 
	 
	367,2
	 
	 
	 
	 

	II.36
	CL-36
	80
	 
	5485,0
	100
	27425
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	80
	 
	5117,6
	 
	 
	 
	 

	 
	CL36-1
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL36-(2 đến 3)
	2
	76,7
	153,4
	100
	767
	5
	5,0

	
	CL36-4
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL36-(5 đến 40)
	36
	63,0
	2268,0
	100
	11340
	5
	5,0

	
	CL36-41
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL36-(42 đến 43)
	2
	76,7
	153,4
	100
	767
	5
	5,0

	
	CL36-44
	1
	68,7
	68,7
	100
	343,5
	5
	5,0

	
	CL36-(45 đến 80)
	36
	63,0
	2268,0
	100
	11340
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL36
	 
	 
	367,4
	 
	 
	 
	 

	II.37
	CL-37
	36
	 
	2451,0
	100
	12255
	5
	5,0

	a
	Đất chia lô
	36
	 
	2285,6
	 
	 
	 
	 

	 
	CL37-1
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL37-(2 đến 3)
	2
	69,2
	138,4
	100
	692
	5
	5,0

	
	CL37-4
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL37-(5 đến 18)
	14
	63,0
	882,0
	100
	4410
	5
	5,0

	
	CL37-19
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL37-(20 đến 21)
	2
	69,2
	138,4
	100
	692
	5
	5,0

	
	CL37- 22
	1
	61,2
	61,2
	100
	306
	5
	5,0

	
	CL37-(23 đến 36)
	14
	63,0
	882,0
	100
	4410
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL37
	 
	 
	165,4
	 
	 
	 
	 

	III.38
	CL-38
	39
	3741,0
	3741,0
	100
	18705
	5
	5,0

	 
	CL38-1
	1
	179,5
	179,5
	100
	897,5
	5
	5,0

	
	CL38-(2 đến36)
	35
	90,0
	3150,0
	100
	15750
	5
	5,0

	
	CL38-37
	1
	142,1
	142,1
	100
	710,5
	5
	5,0

	
	CL38-38
	1
	150,4
	150,4
	100
	752
	5
	5,0

	
	CL38-39
	1
	119,0
	119,0
	100
	595
	5
	5,0

	III.39
	CL-39
	87
	 
	6510,0
	100
	32550
	5
	5.0

	a
	Đất chia lô
	87
	 
	6101,0
	 
	 
	 
	 

	 
	CL39-1
	1
	77,9
	77,9
	100
	389,5
	5
	5,0

	
	CL39-2
	1
	73,4
	73,4
	100
	367
	5
	5,0

	
	CL39-3
	1
	85,1
	85,1
	100
	425,5
	5
	5,0

	
	CL39-4
	1
	96,9
	96,9
	100
	484,5
	5
	5,0

	
	CL39-(5 đến44)
	40
	67,5
	2700,0
	100
	13500
	5
	5,0

	
	CL39-45
	1
	104,8
	104,8
	100
	524
	5
	5,0

	
	CL39-(46 đến 47)
	2
	112,8
	225,6
	100
	1128
	5
	5,0

	
	CL39-48
	1
	104,8
	104,8
	100
	524
	5
	5,0

	
	CL39-(49 đến 87)
	39
	67,5
	2632,5
	100
	13162,5
	5
	5,0

	b
	HTKT-CL39
	 
	 
	409,0
	 
	 
	 
	 

	II.40
	CL-40
	31
	 
	3573,0
	100
	17865
	5
	5.0

	 
	CL40-1
	1
	90,1
	90,1
	100
	450,5
	5
	5,0

	
	CL40-(2 đến 4)
	3
	81,8
	245,4
	100
	1227
	5
	5,0

	
	CL40-5
	1
	125,2
	125,2
	100
	626
	5
	5,0

	
	CL40-6
	1
	161,0
	161,0
	100
	805
	5
	5,0

	
	CL40-7
	1
	171,2
	171,2
	100
	856
	5
	5,0

	
	CL40-8
	1
	181,3
	181,3
	100
	906,5
	5
	5,0

	
	CL40-9
	1
	185,8
	185,8
	100
	929
	5
	5,0

	
	CL40-10
	1
	144,7
	144,7
	100
	723,5
	5
	5,0

	
	CL40-11
	1
	97,0
	97,0
	100
	485
	5
	5,0

	
	CL40- 12A
	1
	86,5
	86,5
	100
	432,5
	5
	5,0

	
	CL40-12B
	1
	92,6
	92,6
	100
	463
	5
	5,0

	
	CL40-13
	1
	107,1
	107,1
	100
	535,5
	5
	5,0

	
	CL40-14
	1
	198,6
	198,6
	100
	993
	5
	5,0

	
	CL40-15
	1
	107,6
	107,6
	100
	538
	5
	5,0

	
	CL40-16
	1
	107,0
	107,0
	100
	535
	5
	5,0

	
	CL40-17
	1
	106,5
	106,5
	100
	532,5
	5
	5,0

	
	CL40-18
	1
	105,9
	105,9
	100
	529,5
	5
	5,0

	
	CL40-19
	1
	105,3
	105,3
	100
	526,5
	5
	5,0

	
	CL40-20
	1
	104,8
	104,8
	100
	524
	5
	5,0

	
	CL40-21
	1
	104,2
	104,2
	100
	521
	5
	5,0

	
	CL40-22
	1
	103,6
	103,6
	100
	518
	5
	5,0

	
	CL40-23
	1
	103,1
	103,1
	100
	515,5
	5
	5,0

	
	CL40-24
	1
	102,5
	102,5
	100
	512,5
	5
	5,0

	
	CL40-25
	1
	101,9
	101,9
	100
	509,5
	5
	5,0

	
	CL40-26
	1
	101,3
	101,3
	100
	506,5
	5
	5,0

	
	CL40-27
	1
	100,9
	100,9
	100
	504,5
	5
	5,0

	
	CL40-28
	1
	100,7
	100,7
	100
	503,5
	5
	5,0

	
	CL40-29
	1
	101,0
	101,0
	100
	505
	5
	5,0

	
	CL40-30
	1
	130,2
	130,2
	100
	651
	5
	5,0

	III
	Nhà ở xã hội
	584
	 
	35652,0
	 
	 
	 
	 

	*
	Đất nhà ở xã hội
	584
	 
	33022,8
	 
	 
	 
	 

	*
	HTKT-NXH
	 
	 
	2629,2
	 
	 
	 
	 

	III.8
	NXH-08
	28
	 
	1358,0
	100
	2716
	2
	5.0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	28
	 
	1218,8
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH08-1
	1
	47,1
	47,1
	100
	94,2
	2
	2,0

	
	NXH08-(2 đến 3)
	2
	55,1
	110,2
	100
	220,4
	2
	2,0

	
	NXH08-4
	1
	47,1
	47,1
	100
	94,2
	2
	2,0

	
	NXH08-(5 đến 14)
	10
	40,5
	405,0
	100
	810
	2
	2,0

	
	NXH08-15
	1
	47,1
	47,1
	100
	94,2
	2
	2,0

	
	NXH08-(16 đến 17)
	2
	55,1
	110,2
	100
	220,4
	2
	2,0

	
	NXH08-18
	1
	47,1
	47,1
	100
	94,2
	2
	2,0

	
	NXH08-(19 đến 28)
	10
	40,5
	405,0
	100
	810
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH8
	 
	 
	139,2
	 
	 
	 
	 

	III.9
	NXH-09
	70
	 
	5496,0
	100
	10992
	2
	2,0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	891
	 
	5141,0
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH09-1
	1
	80,6
	80,6
	100
	161,2
	2
	2,0

	
	NXH09-2
	1
	76,8
	76,8
	100
	153,6
	2
	2,0

	
	NXH09-3
	1
	75,1
	75,1
	100
	150,2
	2
	2,0

	
	NXH09-4
	1
	75,6
	75,6
	100
	151,2
	2
	2,0

	
	NXH09-(5 đến 39)
	35
	72,0
	2520,0
	100
	5040
	2
	2,0

	
	NXH09-40
	1
	119,9
	119,9
	100
	239,8
	2
	2,0

	
	NXH09-41
	1
	98,4
	98,4
	100
	196,8
	2
	2,0

	
	NXH09-42
	1
	77,0
	77,0
	100
	154
	2
	2,0

	
	NXH09-43
	1
	73,6
	73,6
	100
	147,2
	2
	2,0

	
	NXH09-(44 đến 70)
	27
	72,0
	1944,0
	100
	3888
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH9
	 
	 
	355,0
	 
	 
	 
	 

	III.11
	NXH-11
	11
	 
	762,0
	100
	1524
	2
	2,0

	 
	NXH11-1
	1
	53,5
	53,5
	100
	107
	2
	2,0

	
	NXH11-2
	1
	65,0
	65,0
	100
	130
	2
	2,0

	
	NXH11-3
	1
	62,4
	62,4
	100
	124,8
	2
	2,0

	
	NXH11-(4 đến 10)
	7
	72,0
	504,0
	100
	1008
	2
	2,0

	
	NXH11-11
	1
	77,1
	77,1
	100
	154,2
	2
	2,0

	III.15
	NXH-15
	9
	 
	510,0
	100
	1020
	2
	2,0

	 
	NXH15-1
	1
	56,8
	56,8
	100
	113,6
	2
	2,0

	
	NXH15-2
	1
	47,4
	47,4
	100
	94,8
	2
	2,0

	
	NXH15-(3 đến 8)
	6
	58,5
	351,0
	100
	702
	2
	2,0

	
	NXH15-9
	1
	54,8
	54,8
	100
	109,6
	2
	2,0

	III.19
	NXH-19
	23
	 
	969,0
	100
	1938
	2
	5.0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	23
	 
	869,1
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH19-1
	1
	50,1
	50,1
	100
	100,2
	2
	2,0

	
	NXH19-2
	1
	41,3
	41,3
	100
	82,6
	2
	2,0

	
	NXH19-3
	1
	36,0
	36,0
	100
	72
	2
	2,0

	
	NXH19-4
	1
	40,0
	40,0
	100
	80
	2
	2,0

	
	NXH19-(5 đến 9)
	5
	36,0
	180,0
	100
	360
	2
	2,0

	
	NXH19-10
	1
	36,0
	36,0
	100
	72
	2
	2,0

	
	NXH19-11
	1
	35,8
	35,8
	100
	71,6
	2
	2,0

	
	NXH19-12
	1
	36,5
	36,5
	100
	73
	2
	2,0

	
	NXH19-13
	1
	38,3
	38,3
	100
	76,6
	2
	2,0

	
	NXH19-(14 đến 18)
	5
	36,0
	180,0
	100
	360
	2
	2,0

	
	NXH19-19
	1
	38,7
	38,7
	100
	77,4
	2
	2,0

	
	NXH19-20
	1
	37,3
	37,3
	100
	74,6
	2
	2,0

	
	NXH19-21
	1
	36,0
	36,0
	100
	72
	2
	2,0

	
	NXH19-22
	1
	39,8
	39,8
	100
	79,6
	2
	2,0

	
	NXH19-23
	1
	43,3
	43,3
	100
	86,6
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH19
	 
	 
	99,9
	 
	 
	 
	 

	III.20
	NXH-20
	63
	 
	2805,0
	100
	5610
	2
	5.0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	63
	 
	2526,3
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH20-1
	1
	36,5
	36,5
	100
	73
	2
	2,0

	
	NXH20-(2 đến 5)
	4
	36,0
	144,0
	100
	288
	2
	2,0

	
	NXH20-6
	1
	56,2
	56,2
	100
	112,4
	2
	2,0

	
	NXH20-7A
	1
	104,3
	104,3
	100
	208,6
	2
	2,0

	
	NXH20-7B
	1
	106,2
	106,2
	100
	212,4
	2
	2,0

	
	NXH20-8
	1
	56,2
	56,2
	100
	112,4
	2
	2,0

	
	NXH20-(9 đến 27)
	19
	36,0
	684,0
	100
	1368
	2
	2,0

	
	NXH20- 28
	1
	35,5
	35,5
	100
	71
	2
	2,0

	
	NXH20-29
	1
	32,1
	32,1
	100
	64,2
	2
	2,0

	
	NXH20-30
	1
	34,8
	34,8
	100
	69,6
	2
	2,0

	
	NXH20-31
	1
	50,1
	50,1
	100
	100,2
	2
	2,0

	
	NXH20-(32 đến 53)
	22
	36,0
	792,0
	100
	1584
	2
	2,0

	
	NXH20- 54
	1
	62,6
	62,6
	100
	125,2
	2
	2,0

	
	NXH20 - 55
	1
	62,3
	62,3
	100
	124,6
	2
	2,0

	
	NXH20-(56 đến 59)
	4
	36,0
	144,0
	100
	288
	2
	2,0

	
	NXH20-60
	1
	36,5
	36,5
	100
	73
	2
	2,0

	
	NXH20-(61 đến 62)
	2
	44,5
	89,0
	100
	178
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH20
	 
	 
	278,7
	 
	 
	 
	 

	III.21
	NXH-21
	32
	 
	1543,0
	100
	3086
	2
	5.0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	32
	 
	1385,6
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH21-1 
	1
	47,7
	47,7
	100
	95,4
	2
	2,0

	
	NXH21-(2 đến 3)
	2
	55,7
	111,4
	100
	222,8
	2
	2,0

	
	NXH21-4
	1
	47,7
	47,7
	100
	95,4
	2
	2,0

	
	NXH21-(5 đến 16)
	12
	40,5
	486,0
	100
	972
	2
	2,0

	
	NXH21- 17
	1
	47,7
	47,7
	100
	95,4
	2
	2,0

	
	NXH21-(18 đến 19)
	2
	55,7
	111,4
	100
	222,8
	2
	2,0

	
	NXH21-20
	1
	47,7
	47,7
	100
	95,4
	2
	2,0

	
	NXH21- (21 đến 32)
	12
	40,5
	486,0
	100
	972
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH21
	 
	 
	157,4
	 
	 
	 
	 

	III.27
	NXH-27
	36
	 
	2286,0
	100
	4572
	2
	2,0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	36
	 
	2120,4
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH27-1
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH27-(2 đến 3)
	2
	64,3
	128,6
	100
	257,2
	2
	2,0

	
	NXH27-4
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH27-(5 đến 18)
	14
	58,5
	819,0
	100
	1638
	2
	2,0

	
	NXH27-19
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH27-(20 đến 21)
	2
	64,3
	128,6
	100
	257,2
	2
	2,0

	
	NXH27-22
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH27-(23 đến 36)
	14
	58,5
	819,0
	100
	1638
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH27
	 
	 
	165,6
	 
	 
	 
	 

	III.28
	NXH-28
	36
	 
	2286,0
	100
	4572
	2
	2,0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	36
	 
	2120,4
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH28-1
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH28-(2 đến 3)
	2
	64,3
	128,6
	100
	257,2
	2
	2,0

	
	NXH28-4
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH28-(5 đến 18)
	14
	58,5
	819,0
	100
	1638
	2
	2,0

	
	NXH28-19
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH28-(20 đến 21)
	2
	64,3
	128,6
	100
	257,2
	2
	2,0

	
	NXH28-22
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH28-(23 đến 36)
	14
	58,5
	819,0
	100
	1638
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH28
	 
	 
	165,6
	 
	 
	 
	 

	III.29
	NXH-29
	36
	 
	2286,0
	100
	4572
	2
	2,0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	36
	 
	2120,4
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH29-1
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH29-(2 đến 3)
	2
	64,3
	128,6
	100
	257,2
	2
	2,0

	
	NXH29-4
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH29-(5 đến 18)
	14
	58,5
	819,0
	100
	1638
	2
	2,0

	
	NXH29-19
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH29-(20 đến 21)
	2
	64,3
	128,6
	100
	257,2
	2
	2,0

	
	NXH29-22
	1
	56,3
	56,3
	100
	112,6
	2
	2,0

	
	NXH29-((23 đến 36)
	14
	58,5
	819,0
	100
	1638
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH29
	 
	 
	165,6
	 
	 
	 
	 

	III.30
	NXH-30
	80
	 
	5117,0
	100
	10234
	2
	2,0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	80
	 
	4749,6
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH30-1
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH30-(2 đến 3)
	2
	71,2
	142,4
	100
	284,8
	2
	2,0

	
	NXH30-4
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH30-(5 đến 40)
	36
	58,5
	2106,0
	100
	4212
	2
	2,0

	
	NXH30-41
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH30-(42 đến 43)
	2
	71,2
	142,4
	100
	284,8
	2
	2,0

	
	NXH30-44
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH30-(45 đến 80)
	36
	58,5
	2106,0
	100
	4212
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH30
	 
	 
	367,4
	 
	 
	 
	 

	III.31
	NXH-31
	80
	 
	5117,0
	100
	10234
	2
	2,0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	80
	 
	4749,6
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH31-1
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH31-(2 đến 3)
	2
	71,2
	142,4
	100
	284,8
	2
	2,0

	
	NXH31-4
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH31-(5 đến 40)
	36
	58,5
	2106,0
	100
	4212
	2
	2,0

	
	NXH31-41
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH31-(42 đến 43)
	2
	71,2
	142,4
	100
	284,8
	2
	2,0

	
	NXH31-44
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH31-(45 đến 80)
	36
	58,5
	2106,0
	100
	4212
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH31
	 
	 
	367,4
	 
	 
	 
	 

	III.32
	NXH-32
	80
	 
	5117,0
	100
	10234
	2
	2,0

	a
	Đất nhà ở xã hội
	80
	 
	4749,6
	 
	 
	 
	 

	 
	NXH32-1
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH32-(2 đến 3)
	2
	71,2
	142,4
	100
	284,8
	2
	2,0

	
	NXH32-4
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH32-(5 đến 40)
	36
	58,5
	2106,0
	100
	4212
	2
	2,0

	
	NXH32-41
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH32-(42 đến 43)
	2
	71,2
	142,4
	100
	284,8
	2
	2,0

	
	NXH32-44
	1
	63,2
	63,2
	100
	126,4
	2
	2,0

	
	NXH32-(45 đến 80)
	36
	58,5
	2106,0
	100
	4212
	2
	2,0

	b
	HTKT-NXH32
	 
	 
	367,4
	 
	 
	 
	 

	IV
	Nhà ở kết hợp dịch vụ
	121
	 
	15379,0
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	DV-01
	8
	 
	827,0
	80 - 100
	5210,1
	7
	5.6-7.0

	 
	DV01-1
	1
	85,9
	85,9
	80 - 100
	541,17
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV01-2
	1
	73,8
	73,8
	80 - 100
	464,94
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV01-(3 đến 7)
	5
	112,4
	562,0
	80 - 100
	3540,6
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV01-8
	1
	105,3
	105,3
	80 - 100
	663,39
	7
	5.6 - 7.0

	IV.2
	DV-02
	11
	 
	1434,0
	80 - 100
	9034,2
	7
	5.6-7.0

	 
	DV02-1
	1
	179,9
	179,9
	80 - 100
	1133,37
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-2
	1
	187,4
	187,4
	80 - 100
	1180,62
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-3
	1
	129,0
	129,0
	80 - 100
	812,7
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-4
	1
	73,4
	73,4
	80 - 100
	462,42
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-5
	1
	86,1
	86,1
	80 - 100
	542,43
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-6
	1
	98,8
	98,8
	80 - 100
	622,44
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-7
	1
	111,5
	111,5
	80 - 100
	702,45
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-8
	1
	125,1
	125,1
	80 - 100
	788,13
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-9
	1
	139,1
	139,1
	80 - 100
	876,33
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV02-10
	1
	147,5
	147,5
	80 - 100
	929,25
	7
	5.6 - 7.0

	 
	DV02-11
	1
	156,2
	156,2
	80 - 100
	984,06
	7
	5.6 - 7.0

	IV.3
	DV-03
	4
	 
	625,0
	80 - 100
	3937,5
	7
	5.6-7.0

	 
	DV03-1
	1
	171,4
	171,4
	80 - 100
	1079,82
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV03-2
	1
	129,5
	129,5
	80 - 100
	815,85
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV03-3
	1
	130,4
	130,4
	80 - 100
	821,52
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV03-4
	1
	193,7
	193,7
	80 - 100
	1220,31
	7
	5.6 - 7.0

	IV.4
	DV-04
	32
	 
	4300,0
	80 - 100
	27090
	7
	5.6-7.0

	 
	DV04-1
	1
	147,0
	147,0
	80 - 100
	926,1
	7
	5.6 - 7.0

	 
	DV04-2
	1
	144,1
	144,1
	80 - 100
	907,83
	7
	5.6 - 7.0

	 
	DV04-(3 đến 29)
	27
	132,0
	3564,0
	80 - 100
	22453,2
	7
	5.6 - 7.0

	 
	DV04-30
	1
	131,9
	131,9
	80 - 100
	830,97
	7
	5.6 - 7.0

	 
	DV04-31
	1
	176,3
	176,3
	80 - 100
	1110,69
	7
	5.6 - 7.0

	 
	DV04-32
	1
	136,7
	136,7
	80 - 100
	861,21
	7
	5.6 - 7.0

	IV.5
	DV-05
	32
	 
	3662,0
	80 - 100
	23070,6
	7
	5.6-7.0

	 
	DV05-1
	1
	103,6
	103,6
	80 - 100
	652,68
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV05-(2 đến 3)
	2
	83,7
	167,4
	80 - 100
	1054,62
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV05-(4 đến 29)
	26
	120,0
	3120,0
	80 - 100
	19656
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV05-30
	1
	103,6
	103,6
	80 - 100
	652,68
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV05-(31 đến 32)
	2
	83,7
	167,4
	80 - 100
	1054,62
	7
	5.6 - 7.0

	IV.6
	DV-06
	29
	 
	3566,0
	80 - 100
	22465,8
	7
	5.6-7.0

	 
	DV6-1
	1
	143,0
	143,0
	80 - 100
	900,9
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV6-2
	1
	160,4
	160,4
	80 - 100
	1010,52
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV6-(3 đến 27)
	25
	120,0
	3000,0
	80 - 100
	18900
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV6-28
	1
	127,2
	127,2
	80 - 100
	801,36
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV6-29
	1
	135,4
	135,4
	80 - 100
	853,02
	7
	5.6 - 7.0

	IV.7
	DV-07
	5
	 
	965,0
	80 - 100
	6079,5
	7
	5.6-7.0

	 
	DV7-1
	1
	145,9
	145,9
	80 - 100
	919,17
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV7-2
	1
	189,5
	189,5
	80 - 100
	1193,85
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV7-3
	1
	150,4
	150,4
	80 - 100
	947,52
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV7-4
	1
	212,3
	212,3
	80 - 100
	1337,49
	7
	5.6 - 7.0

	
	DV7-5
	1
	266,9
	266,9
	80 - 100
	1681,47
	7
	5.6 - 7.0


3 Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:

Giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết 1:500 được duyệt.
III.   QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

17. Giao thông:

· Phần quy hoạch giao thông chỉ thay đổi diện tích đất giao thông (đã được thuyết minh tại phần quy hoạch sử dụng đất ở trên).

· Các chỉ tiêu kỹ thuật và các thông số khác giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết được duyệt.
18. San nền: 
Quy hoạch san nền cơ bản được giữ theo thuy hoạch được duyệt chỉ thay đổi cao độ san nền tại các vị trí giao cắt với đường Vũ Hữu Lợi theo cao độ hiện trạng tuyến đường.

19. Hệ thống thoát nước mặt:

Hệ thống thoát nước mưa về hướng tuyến, các chỉ tiêu được thiết kế theo quy hoạch được duyệt, tuy nhiên điều chỉnh lại chủng loại cống thoát nước theo văn bản số 411/BB-SKH&ĐT ngày 28/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; thay thế cống hộp bằng cống tròn có tiết diện tương đương.

· Bổ sung cống thoát nước chung sau khu dân cư mặt đường Vũ Hữu Lợi bằng cống hộp B400.

20. Hệ thống hào kỹ thuật

· Bổ sung hệ thống hào kỹ thuật nhằm bảo vệ và vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt, cáp viễn thông, truyền hình cáp theo văn bản số 411/BB-SKH&ĐT ngày 28/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.
21. Hệ thống cấp nước sinh hoạt:
· Hệ thống cấp điện sinh hoạt về cơ bản tuân theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 được duyệt chỉ điều chỉnh một số nội dung như sau:

· Thay đổi một số tiết diện đường ống cấp chính đáp ứng yêu cầu cấp nước cho hệ thống cứu hỏa (đường ống cấp nước cho họng cứu hỏa có tiết diện tối thiểu D100).

· Thay đổi vật liệu sử dụng cho đường ống cấp chính từ ống gang sang ống nhựa HDPE-PE80-PN12, hệ thống ống cấp chính được đi trong hào kỹ thuật, hệ thống cấp nhánh được chôn ngoài hào, ống qua đường lồng ống thép. (Điều chỉnh lại chủng loại ống cấp nước chính từ ống gang thành ống HDPE).
· Các thông số khác giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt.

22. Cấp điện:

a. Chỉ tiêu thiết kế:

· Chỉ tiêu cấp điện theo bảng 7.4 và Bảng 7.5 - QCXDVN 01: 2008/BXD

Bảng 1: Bảng thống kê chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Chức năng sử dụng của ô đất
	Chỉ tiêu cấp điện

	1
	Nhà ở liền kề
	3,00kW/1 lô

	2
	Biệt thự
	5,00kW/1 lô

	3
	Trường học, nhà trẻ
	0,15kW/cháu


b. Phương án cấp điện:

* Trạm biến áp

· Điều chỉnh vị trí xây trạm, số lượng trạm, vị trí điểm đấu theo văn bản thoả thuận với ngành điện ngày...... Cụ thể như sau:

+ Bố trí 11 trạm biến áp 22/0,4KV gồm T1: 560KVA; T2: 630KVA; T3: 560KVA; T4: 560KVA; T5: 560kVA; T6: 630KVA; T7: 630KVA; T8: 560KVA; T9: 400KVA; T10: 500KVA; T11: 630KVA cấp điện cho toàn bộ khu vực.

+ Để đảm bảo an toàn và mỹ quan cho đường phố, phù hợp với khu phố hiện đại, đặc biệt là Khu đô thị, các trạm biến áp 22/0,4kV sử dụng loại trạm biến áp kiểu kín trọn bộ đặt ngoài trời (kiểu container-kios). Đây là một loại trạm biến áp có nhiều ưu điểm so với trạm biến áp kiểu xây: trạm có kết cấu gọn nhẹ, lắp đặt thuận tiện và dễ dàng, diện tích chiếm đất ít có thể lắp đặt ngay trên vỉa hè của đường phố, nhưng không ảnh hưởng đến không gian kiến trúc, vẫn đảm bảo được các tính năng cung cấp điện, an toàn vận hành và độ bền cao.
+ Điểm đấu trung thế: Đấu nối từ đường dây trung thế 22KV lộ 475/E3.9 thuộc sự quản lý của Điện lực thành phố Nam Định thuộc Công ty Điện lực Nam Định. Tuyến dây 22kV hiện có  chạy dọc đường Vũ Hữu Lợi và đường nhánh từ đường Đặng Xuân Bảng (Quốc lộ 21A) vào khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ. Tuyến cáp đấu từ đường dây trung thế 22kV về các trạm biến áp trong khu đô thị sử dụng cáp đồng chôn ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W(3x120)mm2-24KV, Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W (3x95)mm2-24KV cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE Φ165/120 chôn ngầm (các đoạn cáp đi cắt qua đường luồn trong ống kẽm Φ 120) trong đất dẫn nguồn điện cấp cho các trạm biến áp 22/0,4KV nằm trong khu vực dự án. Để tạo điểm đấu nối điện 22KV, tại hè trái tuyến đường Vũ Hữu Lợi bố trí lắp dựng các cột đường dây 22KV dẫn dây vượt đường. Tại các cột này được bố trí lắp đặt bộ chống sét van và cầu dao phân đoạn đầu nhánh để bảo vệ và đóng cắt cho tuyến cáp ngầm 24KV cấp nguồn cho các trạm biến áp thuộc dự án. Tuyến cáp 24KV số 1 dự kiến đấu từ cột đấu số 05 lộ 475/E3.9 cấp điện cho các trạm biến áp T1,T6, T7, T8, T9, T10, T11; Tuyến cáp 24KV số 2 dự kiến đấu từ cột đấu số 15 lộ 475/E3.9 cấp điện cho các trạm biến áp T2, T3, T4, T5; bỗ trí đấu nối liên lạc tại trạm T2 và T7.
+ Hê thống cáp điện hạ thế  380/220V cho các phụ tải được điều chỉnh phù hợp với công xuất tiêu thụ

23. Hệ thống chiếu sáng đường phố:

Hệ thống chiếu sáng đường phố về cơ bản tuân theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 được duyệt chỉ điều chỉnh một số nội dung như sau:

· Cáp cấp điện cho hệ thống các đèn sử dụng cáp đồng chôn ngầm 1kV loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-(3*16+1*10)mm2, (3*10+1*6)mm2, (3*10+1*6)mm2 (tuỳ theo công suất, khoảng cách tuyến đèn) kèm dây đồng trần mềm M10mm2 để đấu nối tiếp địa liên hoàn. 

· Nguồn điện chiếu sáng cho đèn được lấy ra từ các lộ ra hạ áp của trạm biến áp khu vực gần nhất. Cấp nguồn đến các tủ chiếu sáng sử dụng cáp đồng chôn ngầm 1kV loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W (3*25+1*16)mm2 chôn ngầm dưới đất.

· Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng bộ đèn led DAY LIGHT IP65: 170W; cột đèn sân vườn sử dụng kiểu Banian-X/Ruby

· Vị trí lắp đặt và các thông số cột, đèn thiết kế phù hợp với từng tuyến phố.

IV.  QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC: 

Quy hoạch xây dựng công trình kiến trúc giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 được duyệt.

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỰ ÁN: 
Giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 được duyệt.
PHẦN THỨ NĂM
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN:
24. Tổ chức thực hiện:

· Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định là cấp quyết định đầu tư.

· Phòng quản lý đô thị là cơ quan thẩm định đồ án quy.

· Uỷ ban nhân dân thành phố Nam Định là chủ đầu tư phê duyệt quy hoạch.

· Ban quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định là cơ quan quản lý dự án và triển khai thực hiện quy hoạch.

II. KIẾN NGHỊ:
-
Để đảm bảo khu đô thị mới phía Nam sông Đào sau khi hoàn thành đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan đô thị, an toàn giao thông việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết. Kính trình các cơ ban, ban nghành xem xét, quyết định.

-
Trên đây là nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định (Điều chỉnh).
                                                           Nam Định, ngày 18 tháng 7 năm 2018
                                               C.TY C.PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM ĐỊNH
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